A. TỔNG QUAN HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

1. Mục đích


Kiểm toán viên nhà nước (KTVNN) là công chức nhà nước làm công tác kiểm toán. Vì thế, mỗi KTVNN phải thực hiện chức trách của công chức nhà nước nhưng lại thực hiện nghề nghiệp kiểm toán mang tính chuyên môn nghiệp vụ rất cao. Từ đó yêu cầu KTVNN phải đồng thời nắm vững kiến thức chuyên môn nghề nghiệp kiểm toán và những kiến thức, kỹ năng khác để thực thi chức trách, công vụ của một công chức nhà nước. Hơn nữa, trong quá trình thực thi nhiệm vụ kiểm toán, KTVNN phải thường xuyên học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp và kiến thức quản lý. Xây dựng đội ngũ công chức KTNN có tay nghề cao và có bản lĩnh vững vàng là trách nhiệm của cơ quan kiểm toán tối cao. Bởi vậy, chương trình đào tạo, bồi dưỡng KTVNN được xây dựng nhằm đáp ứng các kiến thức quản lý, kiến thức chuyên môn và kỹ năng kiểm toán theo từng lĩnh vực. 

2. Nguyên tắc xây dựng chương trình

- Chương trình đào tạo, bồi dưỡng vừa bao quát được các nội dung của đào tạo nghề kiểm toán bao gồm kiến thức và kỹ năng kiểm toán, vừa trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết của công chức nhà nước.

- Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kết hợp đào tạo ngạch, bậc KTV và nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ.

- Chương trình đào tạo, bồi dưỡng trang bị đầy đủ các kiến thức cơ bản về kinh tế - tài chính để làm nền tảng cho học tập chuyên môn, nghiệp vụ. Tất cả các KTVNN không phân biệt chuyên ngành đã tốt nghiệp đều phải được trang bị khối kiến thức này, nhưng được xem xét miễn học hoặc miễn thi các môn tương đương đã học ở trường đại học.

- Nội dung trọng tâm của Chương trình là các kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ kiểm toán gồm ngạch bậc KTV, ngạch bậc công chức và kỹ năng kiểm toán theo từng lĩnh vực. 

- Chương trình nghiên cứu, kế thừa có chọn lọc những nội dung phù hợp trong các chương trình đào tạo trước đây và hiện có của KTNN.

3. Yêu cầu

- Khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng phải được thiết kế mang tính bao quát, xuyên suốt từ thấp đến cao, cấp thấp phải được đào tạo cơ bản để làm nền tảng cho đào tạo cấp cao. 

- Chương trình phải xây dựng bám sát yêu cầu nhiệm vụ đối với mỗi cấp bậc KTVNN, cân đối giữa trang bị kiến thức lý luận và các vấn đề thực tiễn đặt ra đối với hoạt động kiểm toán.

- Chương trình phải xây dựng theo hướng “mở” để áp dụng phù hợp trong nhiều năm, có thể điều chỉnh khi chính sách, chế độ của Nhà nước thay đổi.

- Xây dựng các chương trình cho từng cấp, bậc theo khung chương trình đã thiết kế. Mỗi chuyên đề/môn học có phần mô tả, gồm: tên gọi, mục tiêu, đối tượng học, nội dung chính, thời lượng, danh mục tài liệu tham khảo,…

- Việc biên soạn tài liệu môn học và thực hiện giảng dạy phải đảm bảo cập nhật văn bản pháp luật có liên quan, chuẩn mực KTNN và gắn kết với hoạt động kiểm toán của KTNN.

4. Kết cấu hệ thống chương trình

Từ những yêu cầu kể trên, Hệ thống chương trình tổng thể đào tạo, bồi dưỡng cho KTVNN gồm 02 phân hệ chương trình song song sau:
- Phân hệ đào tạo, bồi dưỡng nghề gồm có: (i) các chương trình đào tạo ngạch bậc KTVNN (gồm 4 chương trình: tiền kiểm toán viên, kiểm toán viên, kiểm toán viên chính và kiểm toán viên cao cấp); (ii) các chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán theo lĩnh vực (Ngân sách nhà nước, doanh nghiệp, dự án đầu tư xây dựng công trình, và các tổ chức tài chính – ngân hàng), mỗi lĩnh vực có 3 cấp độ tương ứng với 3 bậc: tiền kiểm toán viên, kiểm toán viên và kiểm toán viên chính; (iii) chương trình tập huấn cập nhật kiến thức hàng năm. Riêng chương trình bồi dưỡng kỹ năng theo từng lĩnh vực có thể cập nhật hàng năm để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

- Phân hệ đào tạo công chức KTNN gồm có: (i) chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước các ngạch (chuyên viên, chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp); (ii) các chương trình bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý (cấp phòng, cấp vụ); (iii) chương trình cập nhật kiến thức hàng năm cho công chức nhà nước.

5. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng

Đối với các chương trình đào tạo ngạch bậc, chương trình bồi dưỡng kỹ năng theo từng lĩnh vực cấp độ cơ bản có liên quan đến nhiều đơn vị và chương trình khác có tính chất phổ quát chung, KTVNN tổ chức đào tạo tập trung tại Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán.

Đối với các chương trình bồi dưỡng kỹ năng theo từng lĩnh vực ở cấp độ nâng cao hoặc cụ thể cho từng đơn vị và các chương trình khác có liên quan đến nhiệm vụ của các đơn vị, có thể đào tạo tập trung tại Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán hoặc tại các đơn vị theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị trực thuộc KTNN.

Đối với các chương trình bồi dưỡng kiến thức cho công chức nhà nước, KTNN có thể gửi học viên đi đào tạo ở các cơ sở đào tạo ngoài ngành.

B. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN TIỀN KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

I. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN TIỀN KIỂM TOÁN VIÊN

1. Mục tiêu và đối tượng đào tạo, bồi dưỡng
1.1. Mục tiêu

Trang bị những kiến thức căn bản về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, công chức công vụ, pháp luật kinh tế; hiểu biết về KTNN, quy tắc đạo đức nghề nghiệp KTVNN, Chuẩn mực, quy trình kiểm toán; kiến thức cơ bản, nền tảng về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán; và các kỹ năng làm việc trong hoạt động kiểm toán mà một kiểm toán viên cần phải có để thực hiện công việc trong giai đoạn đầu bước vào nghề kiểm toán nhà nước. Những kiến thức này là kiến thức nền tảng để học các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán trong các chương trình về sau.

1.2. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng

- Những công chức mới được tuyển dụng vào Ngành sau khi trúng tuyển kỳ thi công chức của KTNN được phân công thực hiện công tác kiểm toán. 
- Những công chức mới được tiếp nhận về Ngành để làm công tác kiểm toán hoặc công chức, viên chức khác trong Ngành có nhu cầu chuyển sang ngạch kiểm toán viên.

- Các đối tượng khác cần bồi dưỡng, bổ trợ kiến thức và kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán.

1.3. Đối tượng được xem xét miễn học, miễn thi, kiểm tra
- Những người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy, bằng thạc sĩ, tiến sĩ (trong và/hoặc ngoài nước), CPA, ACCA,… hoặc đã hoàn thành chuyên đề thuộc chương trình đào tạo của KTNN ban hành năm 2005, 2013, 2014 trùng với tên môn học của chương trình đào tạo này được xem xét miễn học. Các trường hợp được xem xét miễn học dựa trên đơn đề nghị, bảng điểm và văn bằng/chứng chỉ của học viên theo hệ thống văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được quy định tại Luật Giáo dục và các văn bản có liên quan. Giao Giám đốc Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán xem xét cụ thể.
- Đối với các trường hợp miễn thi, kiểm tra. Môn học có tên không trùng nhưng nội dung có nhiều kiến thức tương tự như môn học của chương trình đào tạo này thì học viên tham gia học nhưng được miễn thi, kiểm tra đối với môn học đó.
- Đối với các hợp phần mà học viên được miễn toàn bộ các môn học thì không phải làm báo cáo chuyên đề thu hoạch hợp phần, nhưng nếu phải học một môn học trở lên thì học viên phải hoàn thành báo cáo thu hoạch của hợp phần đó. 
2. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng
2.1. Thời gian đào tạo

Tổng thời gian đào tạo của Chương trình là 644 tiết.

2.1.1. Hợp phần I - Khối kiến thức cơ sở chuyên môn
Với 12 chuyên đề/môn học, thời lượng là 492 tiết
(1) Đào tạo tập trung trên lớp: Thời lượng 468 tiết, theo 3 học phần:

- Học phần 1 - Kiến thức cơ sở chung: 56 tiết.

- Học phần 2 - Kiến thức cơ sở ngành: 160 tiết.

- Học phần 3 - Kiến thức chuyên ngành: 252 tiết.

(2) Thực tập và viết báo cáo chuyên đề thu hoạch Hợp phần I: 24 tiết.

2.1.2. Hợp phần II - Khối kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp
Với 7 chuyên đề/môn học, thời lượng là 152 tiết
(1) Đào tạo tập trung trên lớp: Thời lượng 128 tiết, theo 2 học phần:

- Học phần 1 - Kiến thức chung về KTNN, chuyên môn kiểm toán và văn hóa đạo đức nghề nghiệp: 64 tiết.

- Học phần 2 - Kỹ năng làm việc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước: 64 tiết.

(2) Viết báo cáo chuyên đề thu hoạch Hợp phần II: 24 tiết.

2.2. Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng

Kết hợp các phương pháp: Giới thiệu của giảng viên và nêu vấn đề; Thảo luận, trao đổi tại lớp học; Tự nghiên cứu, thảo luận theo nhóm; Viết báo cáo chuyên đề tại đơn vị;...
2.3. Phương pháp đánh giá

- Làm bài kiểm tra hết môn sau khi kết thúc môn học.

- Kết thúc hợp phần, viết báo cáo chuyên đề về vận dụng kiến thức đã học vào công việc kiểm toán.

3. Phân bổ thời gian


Đảm bảo nguyên tắc giảm dần tỷ lệ lý thuyết/thực hành (trao đổi, thảo luận, làm bài tập, thực hành,…) theo cấp độ đào tạo từ cơ bản đến nâng cao, từ kiến thức nền tảng đến kiến thức chuyên sâu, từ kiến thức đến kỹ năng, cơ cấu tỷ lệ thời gian xác định cho từng khối kiến thức như sau:

- Khối kiến thức chung về KTNN và kiến thức cơ sở chuyên môn: 70-80% lý thuyết; 20-30% thực hành.

- Khối kiến thức chuyên ngành: 60-70% lý thuyết; 30-40% thực hành.

- Khối kỹ năng làm việc: 40-50% lý thuyết; 50-60% thực hành.
4. Cấu trúc nội dung chương trình
Nội dung cụ thể chương trình như sau:

4.1. Hợp phần I - Khối kiến thức cơ sở chuyên môn
	TT
	Học phần và chuyên đề/môn học
	Số tiết

	I
	Học phần 1 - Kiến thức cơ sở chung
	56

	1
	Nhà nước và tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 
	8

	2
	Công vụ, công chức và đạo đức công vụ
	8

	3
	Văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý nhà nước
	8

	4
	Pháp luật kinh tế
	16

	
	Ôn tập, kiểm tra 
	16

	II
	Học phần 2 - Kiến thức cơ sở ngành
	160

	5
	Một số vấn đề cơ bản về kinh tế học vận dụng trong hoạt động kiểm toán của KTNN
	40

	6
	Lý thuyết tài chính - tiền tệ
	40

	7
	Nguyên lý kế toán
	40

	8
	Những vấn đề cơ bản về tài chính công
	16

	
	Ôn tập, kiểm tra 
	24

	III
	Học phần 3 - Kiến thức chuyên ngành
	252

	9
	Kế toán tài chính 
	80

	10
	Kế toán quản trị
	40

	11
	Quản trị và phân tích tài chính doanh nghiệp
	60

	12
	Lý thuyết kiểm toán
	40

	
	Ôn tập, kiểm tra 
	32

	IV
	Viết báo cáo chuyên đề thu hoạch hợp phần I
	24

	
	Tổng thời lượng hợp phần I: 492 tiết học
	


4.2. Hợp phần II - Khối kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp

	TT
	Học phần và chuyên đề/môn học
	Số tiết

	I
	Học phần 1 - Kiến thức chung về KTNN
	64

	13
	Hiểu biết chung về KTNN
	8

	14
	Đạo đức và văn hóa ứng xử của KTVNN
	16

	15
	Tổng quan về Hệ thống chuẩn mực kiểm toán của KTNN 
	16

	16
	Quy trình kiểm toán chung của KTNN
	8

	
	Ôn tập, kiểm tra 
	16

	II
	Học phần 2 - Kỹ năng làm việc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của KTNN 
	64

	17
	Lập hồ sơ kiểm toán và ghi chép nhật ký KTV 
	16

	18
	Kỹ năng thu thập bằng chứng kiểm toán
	16

	19
	Các kỹ năng làm việc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của KTNN
	16

	
	Ôn tập, kiểm tra 
	16

	III
	Viết báo cáo chuyên đề thu hoạch hợp phần II
	24

	
	Tổng thời lượng hợp phần II: 152 tiết học
	


II. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN TIỀN KIỂM TOÁN VIÊN

Nội dung chi tiết Chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn Tiền Kiểm toán viên được trình bày từ trang 9 đến trang 131.
ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ - A01
1. Tên chuyên đề: Nhà nước và tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

2. Thời lượng: 8 tiết 

3. Mục tiêu chuyên đề

Giúp học viên nắm được kiến thức tổng quan về nhà nước và tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

4. Mô tả tóm tắt nội dung chuyên đề

Nội dung chuyên đề được xây dựng theo Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên ban hành theo Quyết định số 900/QĐ-BNV ngày 6/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Khi Bộ Nội vụ thay đổi nội dung đào tạo, KTNN sẽ cập nhật và điều chỉnh phù hợp. Chuyên đề trang bị cho học viên những kiến thức về:

- Tổng quan về hệ thống chính trị.

- Nhà nước.

- Bộ máy hành chính nhà nước trong bộ máy nhà nước.

- Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

Trong quá trình giảng dạy, giảng viên sẽ chủ động giảng sâu vào các nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động KTNN và cập nhật thông tin về những thay đổi của hệ thống chính sách và pháp luật liên quan đến hệ thống chính trị và tổ chức bộ máy.
5. Tài liệu tham khảo

- Chiavo - Campo và Sundaram: Phục vụ và duy trì - Cải thiện Hành chính công trong một thế giới cạnh tranh. NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003.

- David Osborne/Ted Gaebler: Đổi mới hoạt động của Chính phủ. NXB. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1997.

- Bùi Xuân Đức: Đổi mới, hoàn thiện bộ máy nhà nước trong giai đoạn hiện nay, NXB. Tư pháp, Hà Nội, 2004.

- Hoàng Văn Hảo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước kiểu mới sự hình thành và phát triển, NXB. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995. 

- Lê Quốc Hùng: Thống nhất, phân công và phối hợp quyền lực nhà nước ở Việt Nam, NXB. Tư pháp, Hà Nội, 2004.

- Nguyễn Văn Niên: Xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam – một số vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996.

- Lê Minh Quân: Xây dựng nhà nước pháp quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước theo định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay, NXB. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003.

- Đặng Đình Tân (chủ biên): Nhân dân giám sát các cơ quan dân cử ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, NXB. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006.

- Nguyễn Phú Trọng (chủ biên): Về định hướng XHCN và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, NXB. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001.

- Nguyễn Trọng Thóc: Xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, NXB. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2005.

- Nguyễn Văn Thảo: Xây dựng nhà nước pháp quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng, NXB. Tư pháp, Hà Nội, 2006.

- Nguyễn Văn Yểu, Lê Hữu Nghĩa (Đồng chủ biên): Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, NXB. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006.

- Viện nhà nước và pháp luật: Tìm hiểu về nhà nước pháp quyền, NXB. Pháp lý, Hà Nội, 1992.

- Bùi Thế Vĩnh, Võ Kim Sơn, Lê Thị Vân Hạnh: Thiết kế tổ chức các cơ quan hành chính nhà nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 1999 (tái bản lần 2).

- Thang Văn Phúc, Nguyễn Đăng Thành: Một số lý thuyết và kinh nghiệm tổ chức nhà nước trên thế giới, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2005.

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ - A01

NHÀ NƯỚC VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1.1. Quyền lực và quyền lực chính trị

1.1.1. Khái niệm quyền lực 

1.1.2. Khái niệm quyền lực chính trị

1.2. Hệ thống chính trị và các yếu tố cấu thành hệ thống chính trị

1.2.1. Khái niệm hệ thống chính trị

1.2.2. Các yếu tố cấu thành hệ thống chính trị

1.3. Hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam 

1.3.1. Bản chất, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam

- Bản chất.

- Nguyên tắc tổ chức và hoạt động.

1.3.2. Vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam

- Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị.

- Nhà nước CHXHCN Việt Nam trong hệ thống chính trị.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội trong hệ thống chính trị.

2. NHÀ NƯỚC - TRUNG TÂM HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

2.1. Sự ra đời và bản chất của nhà nước

2.1.1. Sự ra đời của nhà nước

2.1.2. Bản chất của nhà nước

2.2. Vai trò của Nhà nước trong hệ thống chính trị

2.2.1. Các đảng chính trị

2.2.2. Nhà nước

2.2.3. Các tổ chức quần chúng

3. XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM TRONG KHUÔN KHỔ ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NƯỚC TA
3.1. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

3.1.1. Khái niệm Nhà nước pháp quyền XHCN

3.1.2. Những đặc điểm cơ bản của Nhà nước pháp quyền XHCN

- Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân.

- Nhà nước pháp quyền XHCN được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật.

- Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam phải phản ánh được tính chất dân chủ trong mối quan hệ giữa nhà nước với công dân và xã hội, bảo vệ quyền con người.

- Trong nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực thi ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

- Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

3.2. Sự cần thiết phải xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta hiện nay

- Xuất phát từ tất yếu kinh tế, là một nhu cầu chính trị khách quan. 

- Theo Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011).

- Quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói riêng và đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nói riêng hiện nay cũng còn bộc lộ nhiều nhược điểm cần khắc phục. 

3.3. Những định hướng cơ bản trong xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay

Trình bày các định hướng.

4. BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRONG BỘ MÁY NHÀ NƯỚC       

4.1. Bộ máy nhà nước

4.1.1. Bộ máy thực thi quyền lập pháp

- Hệ thống nghị viện lưỡng viện: hai viện với tên gọi chung là Thượng viện và Hạ viện.  

- Hệ thống một viện gọi chung là Quốc hội. 

4.1.2. Bộ máy thực thi quyền tư pháp

- Tòa án.

- Viện kiểm sát.

4.1.3. Bộ máy thực thi quyền hành pháp

- Quyền lập quy.

- Quyền hành chính.

4.2. Các nguyên tắc chi phối mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành bộ máy nhà nước: Lập pháp, hành pháp và tư pháp

- Theo hướng thứ nhất, để hạn chế việc lạm dụng quyền lực, hệ thống kiểm tra và cân bằng quyền lực giữa các tổ chức được trao quyền thực thi hoạt động quản lý nhà nước trên từng ngành quyền được thiết lập.

- Theo hướng thứ hai, quyền lực nhà nước là tập trung thống nhất không phân chia nhưng có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan thực hiện ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.
4.3. Bộ máy hành chính nhà nước và những đặc trưng cơ bản của bộ máy hành chính nhà nước

4.3.1. Bộ máy hành chính nhà nước
4.3.2. Những đặc trưng cơ bản của bộ máy hành chính nhà nước

- Mục tiêu của bộ máy hành chính nhà nước.

- Cách thức thành lập hay vị trí pháp lý của các cơ quan, tổ chức trong bộ máy hành chính nhà nước.

- Vấn đề quyền lực - thẩm quyền.

- Quy mô hoạt động.

- Vấn đề nguồn lực.

4.4. Các yếu tố cấu thành tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
4.4.1. Cơ cấu tổ chức theo cấp bậc hành chính - lãnh thổ

- Bộ máy hành chính trung ương.

- Bộ máy hành chính địa phương.

4.4.2. Cơ cấu tổ chức theo chức năng

- Bộ máy hành chính Trung ương (Chính phủ) chia ra thành các bộ.

- Bộ máy hành chính của tỉnh chia ra nhiều Sở, Ban.
4.4.3 Các yếu tố cấu thành bộ máy hành chính nhà nước

- Phân chia theo trật tự thứ bậc mang tính lãnh thổ.

- Phân chia theo chức năng hay chuyên môn.
5. TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở TRUNG ƯƠNG

5.1. Vai trò của hành chính nhà nước ở trung ương 

- Vai trò.

- Vai trò của chính phủ các nước trên thế giới được thể hiện trên các phương diện.

5.2. Các mô hình tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở trung ương

5.2.1 Mô hình “lập pháp trội”

5.2.2 Mô hình “hành pháp trội”

5.2.3 Mô hình cân bằng

5.2.4 Mô hình “quyền lực nhà nước thống nhất”

5.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở trung ương

- Cơ cấu tổ chức chính phủ (bộ máy hành pháp hay hành chính nhà nước) theo mô hình tổng thống đứng đầu.

- Cơ cấu tổ chức chính phủ (bộ máy hành pháp hay hành chính nhà nước) theo mô hình tổng thống có thủ tướng. 

- Cơ cấu tổ chức chính phủ (bộ máy hành pháp hay hành chính nhà nước) theo mô hình thủ tướng - đứng đầu hành pháp. 

6. TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG

6.1. Vai trò của hành chính nhà nước ở địa phương

- Vai trò.

- Mục đích.

6.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương
6.3. Các mô hình tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương

- Mô hình tập trung.

- Mô hình phân cấp quản lý.

- Mô hình hỗn hợp.

7. TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA CHXHCN VIỆT NAM 

7.1. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở trung ương ở Việt Nam 

- Chính phủ.

- Cơ cấu của chính phủ.

7.2. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương 

- Cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân.

- Cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương (Uỷ ban nhân dân).

8. CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

8.1. Sự cần thiết của cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

8.1.1. Về khách quan

8.1.2. Về chủ quan

8.2. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam

- Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trung ương.

- Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính nhà nước địa phương.

- Cơ cấu tổ chức từng cơ quan thuộc bộ máy hành chính nhà nước (Bộ, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân).

- Mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp và các cấp (phân cấp quản lý hành chính nhà nước và quan hệ).

CÂU HỎI ÔN TẬP
ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ - A02
1. Tên chuyên đề: Công vụ, công chức và đạo đức công vụ

2. Thời lượng: 8 tiết 

3. Mục tiêu chuyên đề

Giúp học viên nắm được kiến thức tổng quan về công vụ, công chức và đạo đức công vụ.

4. Mô tả tóm tắt nội dung chuyên đề

Nội dung chuyên đề được xây dựng theo Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên ban hành theo Quyết định số 900/QĐ-BNV ngày 6/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Khi Bộ Nội vụ thay đổi nội dung đào tạo, KTNN sẽ cập nhật và điều chỉnh phù hợp. Chuyên đề trang bị cho học viên những kiến thức về:

- Công vụ.
- Công chức.
- Một số vấn đề chung về đạo đức.
- Công vụ và nguyên tắc cơ bản thực thi công vụ.
- Đạo đức công vụ.
- Pháp luật về đạo đức trong thực thi công vụ.
Trong quá trình giảng dạy, giảng viên chủ động giảng sâu vào các nội dung công chức, công vụ liên quan đến tổ chức và hoạt động của KTNN để học viên có cái nhìn tổng quát về công chức, công vụ trong mối liên hệ nghề nghiệp.
5. Tài liệu tham khảo

- Luật Cán bộ, công chức 2008.
- Phạm Hồng Thái (2004): Công vụ, công chức. Nhà Xuất bản Tư pháp, Hà Nội.
- Võ Kim Sơn, Lê Thị Vân Hạnh và Nguyễn Thị Hồng Hải (2003): Giáo trình Tổ chức nhân sự hành chính nhà nước dùng cho hệ cử nhân hành chính. Nhà xuất bản Thống kê, 2003.
- Hồ Chí Minh: Vấn đề cán bộ. NXB Sự thật.
- Văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 12/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
- Nghị quyết trung ương lần thứ 4 Khóa XI của Ban Chấp hành trung ương.
- Luật Cán bộ, công chức năm 2008.
- Luật phòng, chống tham nhũng.
- Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Giáo trình đạo đức công vụ - Học viện Hành chính, 2012.
NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ - A02

CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC VÀ ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ
1. CÔNG VỤ

1.1. Những vấn đề chung về công vụ

1.1.1. Khái niệm 

1.1.2. Đặc trưng công vụ
- Về mục tiêu hoạt động công vụ.
- Về quyền lực và quyền hạn trong thực thi công vụ. 

- Về nguồn lực để thực thi công vụ.

- Về quy trình thực thi công vụ. 

1.1.3. Các điều kiện để đảm bảo công vụ được thực thi

- Các thủ tục hành chính càng rõ ràng, đơn giản và thuận tiện.

- Đội ngũ công chức có đủ năng lực và phẩm chất.

- Điều kiện vật chất.

1.2. Các nguyên tắc hoạt động công vụ

- Nguyên tắc chung.

- 5 nhóm nguyên tắc thực thi công vụ theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

1.3. Các xu hướng cải cách công vụ

1.3.1. Quy mô công vụ thu hẹp lại

1.3.2. Nhấn mạnh đến hiệu quả trong hoạt động công vụ  
1.3.3. Hoàn thiện các thể chế nhà nước và thể chế hành chính nhà nước

2. CÔNG CHỨC

2.1. Những vấn đề chung về công chức

2.1.1. Khái niệm công chức
- Yếu tố xác định công chức.

- Dấu hiệu chung của công chức.

- Phạm vi công chức.

- Khái niệm.

2.1.2. Phân biệt công chức với những nhóm người khác (với cán bộ, viên chức và những người làm hợp đồng trong các tổ chức của Nhà nước)

- Phân biệt với cán bộ.

- Phân biệt với viên chức.

- Phân biệt công chức với lao động hợp đồng.

2.1.3. Phân loại công chức và ý nghĩa của phân loại công chức

- Phân loại theo bằng cấp, học vấn.

- Phân loại theo tổ chức làm việc.

- Theo hệ thống thứ bậc trong cơ cấu tổ chức của bộ máy nhà nước.

- Phân loại theo ngành (chuyên môn), ngạch (cấp bậc) và bậc (vị trí).

- Phân loại theo vị trí công tác.

2.2. Nghĩa vụ, quyền và quyền lợi của công chức
2.2.1. Nghĩa vụ của công chức

- Những quy định chung.

- Những điều công chức không được làm.

2.2.2. Quyền và quyền lợi của công chức

- Quyền của công chức.

- Quyền lợi của công chức.

2.3. Tiền lương và chế độ phúc lợi của công chức
2.3.1. Tiền lương của công chức

2.3.2. Chế độ phúc lợi của công chức

2.4. Khen thưởng và kỷ luật công chức
2.4.1. Khen thưởng công chức

2.4.2. Kỷ luật công chức

3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẠO ĐỨC

3.1. Quan niệm chung về đạo đức

3.1.1. Đạo đức là gì?

3.1.2. Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội
3.1.3. Đạo đức là một phương thức điều chỉnh hành vi con người 

3.1.4. Đạo đức là một hệ thống các giá trị 

3.2. Tương quan giữa đạo đức và các hình thái ý thức xã hội khác

3.2.1. Đạo đức và chính trị

3.2.2. Đạo đức và pháp luật 

3.2.3. Đạo đức và tôn giáo

3.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cán bộ, công chức

3.3.1. Đạo đức cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh: Cần, Kiệm, Liêm, Chính

3.3.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức nghề nghiệp

3.4. Đạo đức nghề nghiệp

- Khái niệm.

- Vai trò.

- Lương tâm nghề nghiệp.

4. CÔNG VỤ VÀ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN THỰC THI CÔNG VỤ 

4.1. Quan niệm chung về công vụ

- Công vụ.

- Hoạt động công vụ.
4.2. Nhóm công vụ mà công chức đảm nhận

4.2.1. Theo ngành, lĩnh vực

4.2.2. Theo lãnh thổ

4.2.3. Theo thẩm quyền

4.2.4. Theo tính chất nghề nghiệp

4.3. Những nguyên tắc cơ bản thực thi công vụ

- Thể hiện ý chí và đáp ứng lợi ích của nhân dân và của nhà nước.

- Nguyên tắc tập trung dân chủ.

- Hình thành và phát triển theo kế hoạch nhà nước.

- Tổ chức hoạt động công vụ nhà nước trên cơ sở pháp luật và bảo đảm pháp chế.
5. ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ 

5.1. Giá trị cốt lõi của công vụ mà công chức đảm nhận
- Sự ủy thác quyền lực của nhân dân cho nhà nước thực hiện.

- Thể hiện ở cách công chức xử sự và đóng góp để xã hội tốt đẹp hơn.

- Những nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp trong việc quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực cụ thể của đời sống.

5.2. Quá trình hình thành đạo đức công vụ

5.2.1. Giai đoạn tự phát, tiền công vụ

5.2.2. Giai đoạn pháp luật hóa, bắt buộc tuân thủ

5.2.3. Giai đoạn tự giác

5.3. Các yếu tố liên quan đến đạo đức công vụ 

- Công việc nhà nước.

- Con người.

5.4. Các yếu tố cấu thành đạo đức công vụ

- Đạo đức người công chức nói chung và đạo đức công chức.

- Đạo đức công vụ.

5.5. Đạo đức công vụ gắn liền với việc xử lý “mâu thuẫn lợi ích” khi thực thi công việc được Nhà nước giao 

- Xác định mâu thuẫn về lợi ích.

- Hạn chế mẫu thuẫn lợi ích.

5.6. Đạo đức công vụ và chống tham nhũng
- Đạo đức công vụ.

- Mâu thuẫn lợi ích cá nhân.

6. PHÁP LUẬT VỀ ĐẠO ĐỨC TRONG THỰC THI CÔNG VỤ
6.1. Nguyên tắc chung xây dựng pháp luật về đạo đức công chức thực thi công vụ
- Nguyên tắc pháp luật - công vụ bắt buộc.
- Nguyên tắc nghề nghiệp - đạo đức nghề nghiệp.
6.2. Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam quy định đạo đức công chức khi thực thi công vụ  

- Sắc lệnh số 76-SL ngày 20/5/1950 và các văn bản liên quan giai đoạn đó.
- Pháp lệnh Cán bộ, công chức (1998 và sửa đổi) cùng với các văn bản pháp luật có liên quan.
- Luật Cán bộ, công chức năm 2008.
- Các văn bản pháp luật khác có liên quan đến công vụ nhà nước.
- Các văn bản của các tổ chức khác có liên quan đến công chức.

CÂU HỎI ÔN TẬP
ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ - A03
1. Tên chuyên đề: Văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý nhà nước

2. Thời lượng: 8 tiết 

3. Mục tiêu chuyên đề:

Giúp học viên nắm được kiến thức tổng quan về văn bản QLNN và kỹ thuật soạn thảo một số loại văn bản thông dụng như Thông báo, Công văn, Tờ trình, Báo cáo, Quyết định và Biên bản. 

4. Mô tả tóm tắt nội dung chuyên đề

Nội dung chuyên đề được xây dựng theo Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên ban hành theo Quyết định số 900/QĐ-BNV ngày 6/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Khi Bộ Nội vụ thay đổi nội dung đào tạo, KTNN sẽ cập nhật và điều chỉnh phù hợp. Chuyên đề trang bị cho học viên những kiến thức về:

- Văn bản và văn bản quản lý nhà nước.

- Yêu cầu chung về kỹ thuật soạn thảo văn bản.

- Quy trình xây dựng và ban hành văn bản.

- Soạn thảo một số loại văn bản thông dụng.
Trong quá trình giảng dạy và biên soạn tài liệu, giảng viên sẽ lồng vào các nội dung kiến thức về văn bản và kỹ năng soạn thảo văn bản liên quan đến hoạt động của KTNN để học viên hiểu thực tế KTNN.
5. Tài liệu tham khảo

- Giáo trình: Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản, Học viện Hành chính.
- Giáo trình: Hành chính văn phòng, Học viện Hành chính.

- Sách tham khảo: Hướng dẫn soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước. Lưu Kiếm Thanh. NXB Thống kê, Hà Nội, 2004.

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008.

- Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 8/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư.

- Nghị định 09/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư.

- Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT/BNV-VPCP hướng dẫn về cách trình bày thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.
NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ - A03
VĂN BẢN VÀ KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
1. KHÁI NIỆM VỀ VĂN BẢN VÀ VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
1.1. Văn bản

Trình bày các quan niệm khác nhau về văn bản
1.2. Văn bản quản lý nhà nước 

Trình bày khái niệm văn bản QLNN
1.3. Văn bản quản lý hành chính nhà nước

Trình bày khái niệm văn bản quản lý hành chính nhà nước
2. PHÂN LOẠI VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

2.1. Văn bản quy phạm pháp luật

Trình bày Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật bao gồm những gì.

2.2. Văn bản hành chính

2.2.1. Văn bản hành chính thông thường

2.2.2. Văn bản hành chính cá biệt

2.2.3. Văn bản chuyên môn - kỹ thuật

3. YÊU CẦU CHUNG VỀ KĨ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN 
3.1. Yêu cầu chung về nội dung văn bản

3.1.1. Tính mục đích

3.1.2. Tính công quyền

3.1.3. Tính khoa học

3.1.4. Tính đại chúng

3.1.5. Tính khả thi

3.1.6. Tính pháp lý

3.2. Yêu cầu về ngôn ngữ văn bản

3.2.1. Phong cách ngôn ngữ trong văn bản QLNN

- Khái niệm phong cách ngôn ngữ
- Các phong cách ngôn ngữ tiếng Việt
- Đặc trưng của ngôn ngữ văn bản quản lý nhà nước
+ Tính chính xác, rõ ràng
+ Tính phổ thông đại chúng
+ Tính khuôn mẫu

+ Tính khách quan
+ Tính trang trọng, lịch sự

3.3. Yêu cầu về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

3.3.1. Khái niệm thể thức văn bản 

3.3.2. Các thành phần thể thức

- Các thành phần chung
- Các yếu tố thể thức bổ sung
- Thiết lập và trình bày thể thức văn bản 
+ Quốc hiệu và tiêu ngữ

+ Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
+ Số và ký hiệu văn bản

+ Địa danh và ngày tháng năm (thời điểm) ban hành văn bản
+ Tên loại văn bản
+ Trích yếu
+ Nội dung
+ Thẩm quyền, chữ ký, họ tên của người kí văn bản
+ Dấu của cơ quan ban hành văn bản
+ Nơi nhận
3.4. Yêu cầu về hình thức kí văn bản

- Trường hợp người ký là thủ trưởng cơ quan, đơn vị làm việc theo chế độ thủ trưởng thì ghi chức vụ của thủ trưởng cơ quan, đơn vị

- Ký thay mặt (TM)
- Ký chứng thực
- Ký thay (KT)
- Ký quyền (Q.)
- Ký thừa ủy quyền (TUQ.)
- Ký thừa lệnh (TL)
4. QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN 
4.1. Bước 1: Điều tra, nghiên cứu, thu thập thông tin và xử lý thông tin. 

- Phân tích, đánh giá tình hình làm căn cứ cho việc ra quyết định
- Dự đoán, lập phương án và chọn phương án tốt nhất
4.2. Bước 2: Soạn thảo văn bản

Trình bày việc soạn thảo văn bản cần phải đưa ra thảo luận để lấy ý kiến một số cơ quan (chính quyền, chuyên môn) có liên quan đến thẩm quyền và trách nhiệm
4.3. Bước 3: Thông qua văn bản

- Thông qua theo chế độ tập thể và biểu quyết
- Thông qua theo chế độ một thủ trưởng
4.4. Bước 4: Ban hành văn bản

Trình bày những lưu ý khi ban hành văn bản
4.5. Bước 5: Gửi và lưu trữ văn bản

5. SOẠN THẢO MỘT SỐ LOẠI VĂN BẢN THÔNG DỤNG 

5.1. Thông báo

5.1.1. Khái niệm
5.1.2. Yêu cầu thông báo

5.1.3. Cấu trúc của thông báo

- Phần mở đầu
- Phần nội dung
- Phần kết thúc
5.1.4. Các loại thông báo thường sử dụng

- Thông báo truyền đạt một văn bản mới ban hành, một chủ trương, một chính sách mới…

- Thông báo một sự việc, một tin tức
- Thông báo về nhiệm vụ được giao
- Thông báo về các quan hệ mới trong hoạt động của bộ máy quản lý và lãnh đạo
- Thông báo về thông tin trong hoạt động quản lý
5.1.5. Mẫu trình bày thông báo

- Mẫu chung
- Mẫu minh họa
5.2. Công văn

5.2.1. Khái niệm
5.2.2. Đặc điểm của công văn hành chính

5.2.3. Phương pháp soạn thảo công văn hành chính

- Phần mở đầu
- Phần nội dung
- Phần kết thúc 
5.2.4. Nội dung cụ thể của một loại công văn hành chính

- Công văn mời họp
- Công văn chất vấn, yêu cầu, kiến nghị, đề nghị

- Công văn trả lời (phúc đáp)
- Công văn đôn đốc, nhắc nhở 
- Công văn hướng dẫn, giải thích
5.2.5. Mẫu Công văn
- Mẫu chung
- Công văn hướng dẫn
- Mẫu công văn phúc đáp
- Mẫu Công văn chỉ đạo     

- Mẫu công văn giải thích
- Mẫu công văn hướng dẫn
- Mẫu công văn đôn đốc nhắc nhở

- Mẫu công văn đề nghị

5.3.  Tờ trình

5.3.1. Khái niệm

5.3.2. Yêu cầu của Tờ trình

- Sự khác nhau giữa tờ trình và công văn trao đổi.

- Kết cấu của tờ trình
5.3.3. Mẫu Tờ trình

- Mẫu chung
- Ví dụ minh hoạ

5.4. Báo cáo

5.4.1. Khái niệm
5.4.2. Yêu cầu của báo cáo

- Trung thực, khách quan, chính xác
- Cụ thể, trọng tâm
- Kịp thời, nhanh chóng
5.4.3. Phân loại báo cáo


- Báo cáo công tác
- Báo cáo chuyên đề

- Báo cáo chuyên môn
- Báo cáo chung
- Báo cáo thực tế

5.4.4. Phương pháp soạn thảo

- Bước chuẩn bị

- Bước viết báo cáo
5.4.5. Cấu trúc của báo cáo 

- Mở đầu
- Phần nội dung
- Phần kêt thúc
5.5. Quyết định

5.5.1. Khái niệm

5.5.2. Thẩm quyền ban hành

5.5.3. Cấu trúc của quyết định

- Phần căn cứ ban hành quyết định: gồm căn cứ pháp lý và căn cứ thực tế

- Phần nội dung điều chỉnh bằng các điều khoản
5.5.4. Mẫu trình bày quyết định

- Mẫu chung
- Mẫu Quyết định tuyển dụng
- Mẫu Quyết định về việc công nhận thời gian tập sự

- Mẫu Quyết định khen thưởng
- Mẫu Quyết định kỷ luật
5.6. Biên bản

5.6.1. Khái niệm
5.6.2. Phân loại biên bản

- Biên bản hội họp
- Biên bản hành chính
- Biên bản có tính chất pháp lý
5.6.3. Phương pháp ghi biên bản

5.6.4. Cấu trúc biên bản

- Phần mở đầu
- Phần nội dung
- Phần kết thúc
5.6.5. Mẫu biên bản

- Mẫu biên bản cuộc họp, hội nghị

- Mẫu biên bản vụ việc
- Mẫu biên bản về việc giao nhận hàng hóa
- Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng
CÂU HỎI ÔN TẬP
ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ - A04

1. Tên chuyên đề: Pháp luật kinh tế

2. Thời lượng: 16 tiết

3. Mục tiêu chuyên đề

Giúp học viên nắm được những vấn đề cơ bản về các nguyên tắc pháp lý trong việc thành lập, tổ chức hoạt động của các chủ thể kinh doanh; các nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng trong kinh doanh; pháp luật về phá sản; pháp luật về tài chính. 

4. Mô tả tóm tắt nội dung chuyên đề

Chuyên đề trang bị cho học viên các nội dung cơ bản sau:

- Tổng quan về pháp pháp luật kinh tế (Khái niệm, đối tượng, phương pháp, chủ thể và vai trò của pháp luật kinh tế).

- Pháp luật về chủ thể kinh doanh (Những quy định chung về doanh nghiệp và các chủ thể kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp).
- Pháp luật hợp đồng và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh (Giao kết hợp đồng, tranh chấp trong kinh doanh và các hình thức giải quyết tranh chấp).
- Pháp luật về phá sản (Trình tự và thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản).

- Pháp luật về tài chính (Pháp luật thuế, Bảo hiểm thương mại và Chứng khoán).
Trong quá trình giảng dạy và biên soạn tài liệu, giảng viên sẽ chủ động trình bày hệ thống pháp luật kinh tế trong mối liên hệ với kiểm toán và KTV có thể vận dụng trong hoạt động kiểm toán.

5. Tài liệu tham khảo

- Luật doanh nghiệp năm 2014.
- Luật NSNN 2002; 2015.

- Một số Luật Thuế.

- Luật Thương mại.

- Luật Phá sản.

- Bộ luật dân sự năm 2005.

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ - A04
PHÁP LUẬT KINH TẾ
1. TỔNG QUAN VỀ PHÁP LUẬT KINH TẾ

1.1. Khái niệm về pháp luật kinh tế

1.1.1. Khái niệm về pháp luật kinh tế

1.1.2. Một số khái niệm liên quan

- Khái niệm về cạnh tranh.
- Khái niệm về chống độc quyền.
- Khái niệm về bán phá giá.
......

1.2. Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của pháp luật kinh tế

1.2.1. Đối tượng điều chỉnh

1.2.2. Phương pháp điều chỉnh

- Phương pháp mệnh lệnh.
- Phương pháp thỏa thuận bình đẳng.
1.3. Chủ thể của pháp luật kinh tế

1.3.1. Cá nhân

1.3.2. Tổ chức

- Pháp nhân.
- Tổ chức không phải pháp nhân.
1.3.3. Hộ gia đình kinh doanh

1.4. Vai trò của pháp luật kinh tế 
2. PHÁP LUẬT VỀ CHỦ THỂ KINH DOANH

2.1. Những quy định chung về doanh nghiệp

2.1.2. Khái niệm và phân loại doanh nghiệp

2.1.2. Thành lập, tổ chức doanh nghiệp

2.1.3. Tổ chức lại doanh nghiệp

2.1.4. Hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể doanh nghiệp

2.2. Các chủ thể kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp

2.2.1. Công ty TNHH

- Công ty TNHH hai thành viên trở lên.
- Công ty TNHH một thành viên.
2.2.2. Doanh nghiệp nhà nước

2.2.3. Công ty cổ phần

2.2.4. Công ty hợp danh

2.2.5. Công ty tư nhân
3. PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH

3.1. Pháp luật về hợp đồng

3.1.1. Khái niệm hợp đồng

3.1.2. Pháp luật về giao kết hợp đồng

- Nguyên tắc giao kết hợp đồng.
- Pháp luật về thực hiện hợp đồng.
- Pháp luật về sửa đổi, hủy bỏ và chấm dứt hợp đồng.
- Trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng.
- Hợp đồng vô hiệu và xử lý hợp đồng vô hiệu.
- Các loại hợp đồng.
3.2. Pháp luật về tranh chấp trong kinh doanh

3.2.1. Khái niệm về tranh chấp trong kinh doanh và giải quyết tranh chấp

3.2.2. Các hình thức giải quyết trong kinh doanh

- Giải quyết tranh chấp kinh tế thương mại theo thủ tục tố tụng tại tòa án

+ Khái niệm.
+ Các nguyên tắc cơ bản.
+ Thẩm quyền của tòa án.
+ Các giai đoạn giải quyết của tòa án.
- Giải quyết tranh chấp kinh tế theo thủ tục trọng tài thương mại

+ Khái niệm.
+ Điều kiện giải quyết theo thủ tục trọng tài.
+ Thời hiệu khởi kiện.
+ Trình tự thủ tục giải quyết.
- Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh bằng phương thức thương lượng và hòa giải

+ Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh bằng thương lượng.
+ Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh bằng hòa giải.
4. PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN

4.1. Quy định chung về pháp luật phá sản

4.1.1. Khái niệm về phá sản

4.1.2. Đối tượng áp dụng

4.1.3. Đối tượng có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

4.2. Trình tự và thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản

4.2.1. Nộp đơn và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

4.2.2. Hội nghị chủ nợ

4.2.3. Thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh

4.2.4. Thủ tục thanh lý tài sản, các khoản nợ
5. PHÁP LUẬT VỀ TÀI CHÍNH 

5.1. Khái niệm pháp luật về tài chính

5.2. Hệ thống pháp luật về tài chính chủ yếu

5.2.1. Pháp luật thuế

- Khái niệm pháp luật thuế.
- Phạm vi điều chỉnh của pháp luật thuế.
5.2.2. Pháp luật bảo hiểm thương mại

- Khái niệm pháp luật bảo hiểm thương mại.
- Phạm vi điều chỉnh của pháp luật bảo hiểm thương mại.
5.2.3. Pháp luật chứng khoán

- Khái niệm pháp luật chứng khoán.
- Phạm vi điều chỉnh của pháp luật chứng khoán.
CÂU HỎI ÔN TẬP
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC - A05
1. Tên môn học: Những vấn đề cơ bản về kinh tế học vận dụng trong hoạt động kiểm toán của KTNN
2. Thời lượng:  40 tiết
3. Mục tiêu môn học
Giúp học viên hình thành cách nhìn hệ thống và có thêm một số kiến thức nền tảng về kinh tế học để có thể ứng dụng phân tích, đánh giá trong hoạt động kiểm toán của KTNN.
4. Mô tả tóm tắt nội dung môn học

Môn học trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về các biến số kinh tế vĩ mô (GDP, GNP, Lạm phát, Thất nghiệp, Cán cân thanh toán quốc tế); Các chính sách kinh tế vĩ mô (Chính sách tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế, Chính sách việc làm, Chính sách ổn định kinh tế); Hàng hóa công cộng, các phương thức cung cấp hàng hóa công cộng; Chính sách chi tiêu công; và Thuế và tác động của thuế đối với phát triển kinh tế. 
Trong quá trình giảng dạy và biên soạn tài liệu, giảng viên sẽ trình bày các nội dung về kinh tế học mà có thể sẽ vận dụng hoặc liên quan đến hoạt động KTNN để học viên có cái nhìn tổng quan và có thể vận dụng trong những tình huống thích hợp.

5. Tài liệu tham khảo
- Giáo trình Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Kinh tế học công cộng của các Trường Đại học
- David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch, Kinh tế học

- Joseph E.Stiglitz, Kinh tế học công cộng
- Paul A.Samuelson, William D.Nordhaus, Kinh tế học

NỘI DUNG MÔN HỌC - A05
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH TẾ HỌC VẬN DỤNG 

TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
CHƯƠNG 1. CÁC BIẾN SỐ KINH TẾ VĨ MÔ

1.1. Tổng sản phẩm trong nước (GDP); Tổng sản phẩm quốc dân (GNP)
1.1.1. Tổng sản phẩm trong nước (GDP)
- Khái niệm

- Cách tính

1.1.2. Tổng sản phẩm quốc dân (GNP)
- Khái niệm

- Cách tính

1.1.3. So sánh GDP và GNP

- Ưu điểm

- Nhược điểm

- Vậy nên dùng GDP hay GNP?
1.2. Lạm phát

1.2.1. Khái niệm lạm phát

1.2.2. Nguyên nhân

1.2.3. Chỉ số đo lường lạm phát - Chỉ số giá tiêu dùng CPI

1.2.4. Cái giá phải trả của lạm phát

1.2.5. Các giải pháp cứu chữa

1.3. Thất nghiệp
1.3.1. Khái niệm

1.3.2. Cách tính tỷ lệ thất nghiệp

1.3.3. Cái giá phải trả của thất nghiệp

1.3.4. Các giải pháp cứu chữa

1.4. Cán cân thanh toán quốc tế
1.4.1. Khái niệm

1.4.2. Ý nghĩa

1.4.3. Các thành phần của cán cân thanh toán quốc tế
- Tài khoản vãng lai

- Tài khoản vốn

- Mức dự trữ ngoại hối

- Mục sai số

CÂU HỎI, BÀI TẬP
CHƯƠNG 2. CÁC CHÍNH SÁCH KINH TẾ VĨ MÔ

2.1. Chính sách tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế

2.1.1. Khái niệm tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế, phát triển bền vững

- Khái niệm tăng trưởng kinh tế

- Khái niệm phát triển kinh tế

- Khái niệm phát triển bền vững
2.1.2. Mối quan hệ giữa tăng trưởng và phát triển kinh tế      

2.2. Các chỉ tiêu đánh giá sự tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế theo yêu cầu phát triển bền vững

2.2.1. Các đại lượng và chỉ tiêu đo lường tổng giá sản lượng hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế

- Tổng sản phẩm trong nước GDP theo phương pháp sản xuất

- Tổng sản phẩm trong nước GDP theo phương pháp tiêu dùng

- Tổng sản phẩm trong nước GDP theo phương pháp thu nhập

- Tổng thu nhập quốc gia GNI

- Ý nghĩa của các đại lượng GDP và GNI trong phân tích kinh tế vĩ mô

- Các chỉ tiêu đo lường tăng trưởng kinh tế

+ Quy mô tăng trưởng (số tuyệt đối)

+ Tốc độ tăng trưởng (số tương đối)

2.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh cơ cấu kinh tế xã hội

- Khái niệm cơ cấu kinh tế

- Chỉ tiêu phản ánh cơ cấu theo khu vực kinh tế (I. Nông lâm, ngư nghiệp và khai khoáng; II. Công nghiệp và Xây dựng; III. Dịch vụ) theo GDP, lao động, đầu tư,…

- Cơ cấu theo vùng kinh tế: Nông thôn, thành thị,…

- Cơ cấu theo độ mở kinh tế trong kinh tế đối ngoại

- Cơ cấu tiết kiệm, đầu tư trên GDP hay GNI

2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển kinh tế xã hội

- Các chỉ tiêu phản ánh sự phát triển con người HDI

+ Các chỉ tiêu phản ánh mức sống vật chất

+ Các chỉ tiêu phản ánh trình độ phát triển giáo dục và đời sống tinh thần

+ Các chỉ tiêu phản ánh tình hình chăm sóc sức khỏe và tuổi thọ bình quân

-  Các chỉ tiêu phản ánh nghèo đói và bất bình đẳng trong phân phối thu nhập
+ Tỷ lệ hộ nghèo

+ Mức chênh lệch thu nhập

+ Hệ số Gini phản ánh bất bình đẳng thu nhập

2.2.4. Các chính sách phát triển kinh tế

- Chính sách tài chính

- Chính sách đầu tư

- Chính sách tái cơ cấu

- Chính sách thương mại

2.3. Chính sách việc làm

2.3.1. Khái niệm việc làm

2.3.2. Vai trò của việc làm

2.3.3. Hệ thống chính sách việc làm

- Hoàn thiện thể chế phát triển thị trường lao động

- Kết nối cung cầu lao động

- Hỗ trợ lao động di chuyển

- Hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho SXKD

- Đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài

- Đào tạo nghề

2.4. Chính sách ổn định kinh tế (Trình bày những nguyên lý cơ bản)
2.4.1. Chính sách ổn định tiền tệ

- Khi kinh tế suy thoái dùng chính sách tiền tệ nới lỏng

- Khi kinh tế tăng trưởng nóng dùng chính sách tiền tệ thắt chặt

2.4.2. Chính sách tài khóa

- Chính sách tài khóa nghịch chu kỳ (Kinh tế suy thoái tăng chi tiêu Chính phủ, khi kinh tế tăng trưởng nóng thu hẹp,…)

2.4.3. Chính sách công bằng xã hội

- Chính sách hỗ trợ người nghèo, người có công, người yếu thế trong xã hội

- Chính sách thuế, phí

CÂU HỎI, BÀI TẬP
CHƯƠNG 3. HÀNG HÓA CÔNG CỘNG VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT CUNG CẤP HÀNG HÓA CÔNG CỘNG

3.1. Hàng hóa công cộng

3.1.1. Khái niệm hàng hóa công cộng

3.1.2. Đặc điểm của hàng hóa công cộng

3.1.3. Hàng hóa công cộng là một thất bại của thị trường

3.1.4. Các loại hàng hóa công cộng

- Hàng hóa công cộng thuần túy

- Hàng hóa công cộng không thuần túy

- Hàng hóa công cộng quốc gia

- Hàng hóa công cộng địa phương

3.2. Các phương thức sản xuất cung cấp hàng hóa công cộng
3.2.1. Cung cấp hàng hóa công cộng một cách có hiệu quả

3.2.2. Tính không hiệu quả khi khu vực tư nhân cung cấp

3.2.3. Hàng hóa công cộng có thể loại trừ nhưng với tổn phí lớn

3.2.4. Nhà nước trực tiếp sản xuất và cung cấp

3.2.5. Nhà nước thuê tư nhân sản xuất và cung cấp 

CÂU HỎI, BÀI TẬP
CHƯƠNG 4. CHI TIÊU CÔNG
4.1. Phân tích chi phí và lợi ích

4.1.1. Phân tích lợi ích và chi phí của tư nhân

4.1.2. Phân tích chi phí - lợi ích xã hội

4.2. Chính sách chi tiêu công 

4.2.1. Những thất bại của thị trường

4.2.2. Những hình thức can thiệp của Chính phủ

4.2.3. Những kết quả mang tính hiệu quả

4.2.4. Những hậu quả của việc phân phối

4.2.5. Đánh đổi giữa công bằng và hiệu quả

4.2.6. Kiểm soát chi tiêu công
CÂU HỎI, BÀI TẬP
CHƯƠNG 5. THUẾ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ
5.1. Thuế
5.1.1. Khái niệm
5.1.2. Phân loại thuế

5.1.3. Vai trò của thuế
5.1.4. Các nguyên tắc đánh thuế
5.1.5. Chế độ thuế tối ưu

5.2. Tác động của thuế 

5.2.1. Tác động của thuế đối với phát triển kinh tế
5.2.2. Tác động của thuế đối với giá cả và cung cầu hàng hóa

5.2.3. Những tác động khác của thuế
CÂU HỎI, BÀI TẬP

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC - A06
1. Môn học: Lý thuyết tài chính - tiền tệ
2. Thời lượng: 40 tiết

3. Điều kiện tiên quyết: Học viên cần được trang bị các kiến thức cơ bản về kinh tế học.

4. Mục tiêu của môn học 
Giúp học viên nắm được những kiến thức cơ bản về tiền tệ, tài chính; chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, và thị trường tài chính.

5. Mô tả tóm tắt nội dung môn học 
Môn học trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về tiền tệ (Lãi suất, lạm phát, tỷ giá hối đoái, chính sách tiền tệ), tài chính (bản chất, cấu trúc hệ thống tài chính, chính sách tài khóa), thị trường tài chính (thị trường tiền tệ, thị trường vốn); từ đó hình thành khả năng phân tích, đánh giá chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa quốc gia.

Trong quá trình giảng dạy và biên soạn tài liệu, giảng viên sẽ chủ động trình bày các nội dung có liên quan của môn học đối với hoạt động kiểm toán và KTNN, từ đó có thể vận dụng kiến thức học được vào các tình huống thích hợp của KTNN.
6. Tài liệu tham khảo
- Giáo trình Lý thuyết Tài chính - tiền tệ của Trường Đại học kinh tế quốc dân, NXB Đại học KTQD, năm 2014.

- Giáo trình Tài chính - tiền tệ của Học viện Tài chính, NXB Tài chính, năm 2013.

- Giáo trình Tài chính - tiền tệ của Học viện Ngân hàng, NXB Thống kê, năm 2011.

- Giáo trình Tài chính - tiền tệ của Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng, NXB Tài chính, năm 2011.
NỘI DUNG MÔN HỌC - A06
LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ TIỀN TỆ VÀ TÀI CHÍNH 

1.1. Những vấn đề cơ bản về tiền tệ 

1.1.1. Tiền tệ 
Trình bày những vấn đề cơ bản về tiền tệ: Lịch sử ra đời, Khái niệm, Chức năng.
1.1.2. Lãi suất, lạm phát, tỷ giá hối đoái và chính sách tiền tệ
1.1.2.1. Lãi suất

- Định nghĩa

- Các loại lãi suất

+ Căn cứ vào tiêu thức quản lý vĩ mô (lãi suất trần, lãi suất sàn, lãi suất cơ bản,...); 
+ Căn cứ vào tiêu thức nghiệp vụ tín dụng (lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay, lãi suất liên ngân hàng,...); 
+ Căn cứ vào tiêu thức biến động của giá trị tiền tệ (lãi suất danh nghĩa, lãi suất thực).
- Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất

Tỷ lệ lạm phát, Cung cầu tín dụng, Tỷ suất lợi nhuận bình quân của nền kinh tế, Chính sách kinh tế của nhà nước,…
- Ý nghĩa của lãi suất

Trình bày ý nghĩa của lãi suất như công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô; công cụ điều tiết kinh tế vi mô và góp phần điều tiết luồng vốn.
1.1.2.2. Lạm phát 

- Định nghĩa

- Các loại lạm phát

+ Căn cứ vào tính chất lạm phát: Lạm phát dự báo trước, lạm phát bất thường.

+ Căn cứ vào mức lạm phát: Lạm phát vừa phải, lạm phát phi mã, siêu lạm phát.

- Nguyên nhân gây ra lạm phát


Trình bày các nguyên nhân: Lạm phát cầu kéo; Lạm phát chi phí đẩy; Yếu tố chính trị và các nguyên nhân khác.
- Ảnh hưởng của lạm phát đến sự phát triển kinh tế - xã hội

Trình bày các tác động tích cực và tiêu cực.
- Những biện pháp kiểm soát lạm phát

Trình bày các nhóm giải pháp sau: Nhóm giải pháp tác động vào tổng cầu; Nhóm giải pháp tác động vào tổng cung; Nhóm giải pháp cải cách tiền tệ.
1.1.2.3. Tỷ giá hối đoái 

- Định nghĩa

- Chế độ tỷ giá hối đoái


Trình bày Chế độ tỷ giá hối đoái cố định; Chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi (Chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi tự do, Chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi có điều tiết).
- Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái

Trình bày các nhân tố: Tăng trưởng kinh tế; Tỷ lệ lạm phát; Cán cân thanh toán quốc tế; Mức chênh lệch lãi suất; Các nhân tố khác.
- Biện pháp điều chỉnh tỷ giá hối đoái

Trình bày các biện pháp: Can thiệp ngoại hối; Phá giá, nâng giá tiền tệ; Các biện pháp khác.
1.1.2.4. Chính sách tiền tệ (Trình bày nội dung cơ bản để làm tiền đề nghiên cứu ở chương 2)
1.2. Những vấn đề cơ bản về tài chính

1.2.1. Khái niệm, bản chất và chức năng của tài chính

- Sự ra đời của phạm trù tài chính (dẫn đến khái niệm)

- Bản chất của tài chính

- Chức năng của tài chính

+ Chức năng phân bổ nguồn lực tài chính.
+ Chức năng kiểm tra.
1.2.2. Các quan hệ tiền tệ trong hoạt động tài chính

- Theo vị trí của các chủ thể (tài chính vĩ mô, tài chính vi mô, tài chính trung gian).
- Theo những đặc trưng quan hệ tiền tệ (thanh toán, đầu tư, tín dụng, chuyển giao tiền tệ một chiều).
- Theo tính chất giao dịch (Quan hệ tiền tệ trực tiếp và quan hệ tiền tệ gián tiếp).
1.2.3. Cấu trúc của hệ thống tài chính

- Khái niệm

- Các thành tố cấu thành hệ thống tài chính

+ Tài chính công.
+ Tài chính doanh nghiệp.
+ Các trung gian tài chính.
+ Tài chính hộ gia đình và các tổ chức xã hội.
+ Thị trường tài chính

(Với mỗi lĩnh vực tài chính trình bày: Khái niệm, vị trí trong hệ thống tài chính quốc gia, vai trò và đặc điểm).
1.2.4. Chính sách tài chính (Trình bày nội dung cơ bản để làm tiền đề nghiên cứu ở chương 3)

- Khái niệm

- Nội dung chính sách tài chính

+ Chính sách thuế.
+ Chính sách chi NSNN.
+ Chính sách TCDN.
+ Chính sách tài chính đối ngoại.
+ ....
CÂU HỎI ÔN TẬP
CHƯƠNG 2. CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 

2.1. Khái quát về chính sách tiền tệ

2.1.1. Khái niệm, mục tiêu chính sách tiền tệ

- Khái niệm

- Mục tiêu


+ Mục tiêu cuối cùng (cao nhất): Ổn định tiền tệ, Tăng trưởng kinh tế, Việc làm.
+ Mục tiêu trung gian: Khối lượng tiền cung ứng, Lãi suất thị trường.
2.1.2. Các loại chính sách tiền tệ

- Chính sách tiền tệ mở rộng

- Chính sách tiền tệ thắt chặt

2.2. Nội dung của chính sách tiền tệ

2.2.1. Chính sách tín dụng

- Chính sách lãi suất

- Chính sách và quy chế tín dụng

2.2.2. Chính sách ngoại hối

- Chính sách tỷ giá hối đoái

- Chính sách quản lý ngoại hối

- Chính sách dự trữ ngoại hối

2.2.3. Chính sách tạm ứng cho ngân sách nhà nước

2.3. Điều hành chính sách tiền tệ

2.3.1. Các công cụ cơ bản thực thi chính sách tiền tệ

- Lãi suất

- Tái cấp vốn

- Tỷ giá hối đoái

- Dự trữ bắt buộc

- Nghiệp vụ thị trường mở

(Mỗi công cụ trình bày: Khái niệm, cơ chế sử dụng, ưu điểm, nhược điểm).

2.3.2. Điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam

- Vị trí của các cơ quan nhà nước trong điều hành chính sách tiền tệ

+ Quốc hội

+ Chính phủ

+ Ngân hàng nhà nước

- Những vấn đề đặt ra trong điều hành chính sách tiền tệ hiện nay

CÂU HỎI ÔN TẬP 
CHƯƠNG 3. CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA 
3.1. Khái quát về chính sách tài khóa

3.1.1. Khái niệm, mục tiêu và vị trí của chính sách tài khóa

- Khái niệm

- Mục tiêu

+ Tăng trưởng kinh tế

+ Lạm phát

+ Việc làm

+ An sinh xã hội

- Vị trí của chính sách tài khóa

3.1.2. Các loại chính sách tài khóa

- Căn cứ theo mục đích (Chính sách tài khóa mở rộng, trung lập và thắt chặt).
- Căn cứ theo hướng tác động thuận hay nghịch đối với xu hướng tăng trưởng của nền kinh tế (Chính sách tài khóa thuận chu kỳ và chính sách tài khóa nghịch chu kỳ).
- Căn cứ theo ổn định (Chính sách tài khóa ổn định và chính sách tài khóa tùy nghi).
3.2. Nội dung của chính sách tài khóa

3.2.1. Chính sách huy động các nguồn lực tài chính (mức huy động, phương thức và đối tượng huy động)

3.2.2. Chính sách sử dụng các nguồn lực tài chính (Quy mô, phạm vi và mục tiêu sử dụng các nguồn lực tài chính)

3.2.3. Chính sách cân đối các nguồn lực tài chính (Quy mô và mức độ)

3.3. Điều hành chính sách tài khóa
3.3.1. Cơ chế điều hành chính sách tài khóa 

3.3.2. Các biện pháp để thực thi

3.3.3. Điều hành chính sách tài khóa của Việt Nam

- Vị trí của các cơ quan nhà nước trong điều hành chính sách tài khóa

+ Quốc hội.
+ Chính phủ.
+ Bộ Tài chính.
+ ….

- Những vấn đề đặt ra trong điều hành chính sách tài khóa hiện nay

3.4. Phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ

3.4.1. Mục tiêu phối hợp 

3.4.2. Các trường hợp phối hợp chính sách tài khóa, tiền tệ

- Chính sách tài khóa mở rộng và chính sách tiền tệ mở rộng.
- Chính sách tài khóa mở rộng và chính sách tiền tệ thắt chặt.
- Chính sách tài khóa thắt chặt và chính sách tiền tệ mở rộng.
- Chính sách tài khóa thắt chặt và chính sách tiền tệ thắt chặt.
- Chính sách tài khóa trung lập và chính sách tiền tệ linh hoạt.
CÂU HỎI ÔN TẬP 

CHƯƠNG 4. THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
4.1. Những vấn đề cơ bản về TTTC

4.1.1. Khái niệm

4.1.2. Hàng hóa của TTTC - Tài sản tài chính (Nội tệ, ngoại tệ, tín phiếu kho bạc, thương phiếu, chứng chỉ tiền gửi ngân hàng, tín phiếu ngân hàng, trái phiếu, cổ phiếu,...)

4.1.3. Phân loại TTTC

- Căn cứ vào phương thức huy động nguồn tài chính

+ Thị trường nợ.
+ Thị trường vốn cổ phần.
- Căn cứ vào sự luân chuyển các nguồn tài chính

+ Thị trường sơ cấp.
+ Thị trường thứ cấp.
- Căn cứ vào tính chất pháp lý


+ Thị trường tài chính chính thức.
+ Thị trường tài chính phi chính thức.
- Căn cứ vào hàng hóa giao dịch trên thị trường

+ Thị trường tiền tệ.
+ Thị trường vốn.
4.1.4. Vai trò của TTTC

- Huy động nguồn lực tài chính để tài trợ cho các nhu cầu vốn.

- Thúc đẩy nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Thực hiện chính sách tài chính, tiền tệ của Nhà nước.
4.2. Thị trường tiền tệ

4.2.1. Hàng hóa của thị trường tiền tệ

- Các loại tiền tệ

- Tín phiếu kho bạc

- Thương phiếu

- Chứng chỉ tiền gửi ngân hàng

- Tín phiếu ngân hàng

- …

4.2.2. Cấu trúc của thị trường tiền tệ

- Thị trường cho vay ngắn hạn

- Thị trường hối đoái

- Thị trường liên ngân hàng

(Mỗi phần trình bày chủ thể, cơ chế hoạt động của thị trường).

4.3. Thị trường vốn

4.3.1. Hàng hóa của thị trường vốn

- Chứng khoán.
- Các khoản cho vay dài hạn.
4.3.2. Cấu trúc của thị trường vốn

- Thị trường chứng khoán.
- Thị trường cho vay dài hạn.
(Mỗi phần trình bày chủ thể, cơ chế hoạt động của thị trường).
CÂU HỎI ÔN TẬP
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC - A07

1. Tên môn học: Nguyên lý kế toán

2. Thời lượng: 40 tiết
3. Điều kiện tiên quyết: Học viên đã học môn Những vấn đề cơ bản về kinh tế học vận dụng trong hoạt động kiểm toán của KTNN.
4. Mục tiêu môn học
Giúp học viện nắm được những kiến thức cơ bản về kế toán như: khái niệm kế toán, các loại kế toán, nguyên tắc kế toán, phương pháp kế toán, báo cáo tài chính, chứng từ và sổ kế toán,...

5. Mô tả tóm tắt nội dung môn học
Môn học trang bị cho học viên các nội dung cơ bản sau:
- Những vấn đề cơ bản về hạch toán kế toán.

- Các công cụ chủ yếu của kế toán.

- Các phương pháp, hình thức, phương thức kế toán.

- Tổ chức công tác kế toán.

Trong quá trình giảng dạy và biên soạn tài liệu, giảng viên đi sâu giới thiệu những vấn đề về kế toán mà KTVNN cần quan tâm trong quá trình kiểm toán.
6. Tài liệu tham khảo
- Giáo trình nguyên lý kế toán (Học viện tài chính, Đại học KTQD).

- Luật Kế toán; Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Fundamental Accounting Principles.
NỘI DUNG MÔN HỌC - A07

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

1.1. Những vấn đề cơ bản về hạch toán

1.1.1. Bản chất của hạch toán 

- Sự cần thiết và khái niệm hạch toán

- Thước đo dùng trong hạch toán:

+ Thước đo hiện vật.

+ Thước đo thời gian lao động.

+ Thước đo giá trị.

1.1.2. Các loại hạch toán

- Hạch toán nghiệp vụ.

- Hạch toán thống kê.

- Hạch toán kế toán.

1.2. Những vấn đề cơ bản về hạch toán kế toán (gọi tắt là kế toán)

1.2.1. Khái niệm 

- Trình bày các khái niệm kế toán theo các khía cạnh:

+ Theo khía cạnh khoa học.

+ Theo khía cạnh nghề nghiệp.

+ Theo Luật Kế toán.

- Một số khái niệm khác liên quan đến kế toán

+ Đơn vị kế toán.

+ Thước đo tiền tệ.

+ Kỳ kế toán.

1.2.2. Đối tượng của kế toán

- Khái quát chung về đối tượng kế toán.

- Phân loại đối tượng kế toán trong các tổ chức.

+ Phân loại theo tài sản.

+ Phân loại theo nguồn hình thành tài sản.

1.2.3. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán

- Vai trò của hạch toán kế toán trong hệ thống quản lý.
- Nhiệm vụ của kế toán.

1.2.4. Các nguyên tắc cơ bản của kế toán

- Nguyên tắc giá gốc

+ Nội dung nguyên tắc.

+ Ví dụ minh họa.

- Nguyên tắc kế toán cơ sở tiền

+ Nội dung nguyên tắc.

+ Ví dụ minh họa.

- Nguyên tắc kế toán cơ sở dồn tích

+ Nội dung nguyên tắc.

+ Ví dụ minh họa.

- Nguyên tắc hoạt động liên tục

+ Nội dung nguyên tắc.

+ Ví dụ minh họa.

- Nguyên tắc phù hợp

+ Nội dung nguyên tắc.

+ Ví dụ minh họa.

- Nguyên tắc trọng yếu

+ Nội dung nguyên tắc.

+ Ví dụ minh họa.

- Nguyên tắc nhất quán và công khai toàn bộ

+ Nội dung nguyên tắc.

+ Ví dụ minh họa.

- Nguyên tắc thận trọng

+ Nội dung nguyên tắc.

+ Ví dụ minh họa.

1.2.5. Các loại kế toán 

- Kế toán tài chính và kế toán quản trị.

- Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết.

- Kế toán đơn và kế toán kép.

- Kế toán doanh nghiệp và kế toán công.

1.3. Các công cụ chủ yếu của kế toán

1.3.1. Chứng từ kế toán

- Khái niệm chứng từ 

- Các loại chứng từ và yếu tố cấu thành chứng từ

+ Các loại chứng từ. 

+ Những yếu tố cơ bản của chứng từ.

1.3.2. Sổ kế toán

- Khái niệm và tác dụng của sổ kế toán 

- Chu trình kế toán trên sổ kế toán

1.3.3. Báo cáo kế toán

- Khái niệm Báo cáo kế toán

- Các yếu tố cơ bản của báo cáo kế toán 

- Mối quan hệ giữa các yếu tố trên báo cáo kế toán

CÂU HỎI, BÀI TẬP

CHƯƠNG 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG THỨC KẾ TOÁN

2.1. Các phương pháp kế toán

2.1.1. Phương pháp chứng từ 

- Khái niệm và ý nghĩa của phương pháp chứng từ 

+ Khái niệm phương pháp chứng từ.

+ Ý nghĩa của phương pháp chứng từ.

- Luân chuyển chứng từ.

+ Lập chứng từ.

+ Kiểm tra chứng từ.

+ Sử dụng chứng từ cho công tác quản lý, điều hành và để ghi sổ kế toán.

+ Bảo quản và sử dụng lại chứng từ trong kỳ kế toán.

+ Lưu trữ và tiêu hủy chứng từ.

- Một số sai sót thường xảy ra trong ghi chép và quản lý chứng từ kế toán tại các đơn vị

2.1.2. Phương pháp tính giá

- Khái niệm và ý nghĩa của phương pháp tính giá

+ Khái niệm phương pháp tính giá
+ Ý nghĩa của phương pháp tính giá
- Yêu cầu và nguyên tắc tính giá

+ Yêu cầu của phương pháp tính giá
+ Nguyên tắc tính giá
+ Xác định đối tượng tính giá phù hợp
- Các loại giá chủ yếu để tính giá tài sản và phương pháp tính giá hàng xuất dùng, xuất bán

+ Các loại giá chủ yếu để tính giá: Tính giá tài sản mua vào; Tính giá sản phẩm, dịch vụ sản xuất; Tính giá gốc sản phẩm tiêu thụ và vật tư xuất dùng cho sản xuất.

+ Phương pháp xác định giá đơn vị của hàng xuất bán, xuất dùng: Trình bày 4 phương pháp: Phương pháp giá đơn vị thực tế đích danh; Phương pháp Nhập trước - Xuất trước; Phương pháp Nhập sau - Xuất trước; Phương pháp giá đơn vị bình quân.

- Các sai sót thường xảy ra trong tính giá ở doanh nghiệp

2.1.3. Phương pháp tài khoản kế toán
- Khái niệm và ý nghĩa phương pháp tài khoản kế toán

+ Khái niệm phương pháp tài khoản kế toán.

+ Ý nghĩa phương pháp tài khoản kế toán.

- Các yếu tố cấu thành phương pháp tài khoản kế toán

+ Tài khoản kế toán
+ Quan hệ đối ứng kế toán và ghi sổ kép

2.1.4. Phương pháp tổng hợp - cân đối 

- Khái niệm và ý nghĩa của phương pháp tổng hợp - cân đối 

+ Khái niệm.

+ Cơ sở hình thành.

+ Ý nghĩa của phương pháp tổng hợp – cân đối.

- Bảng cân đối kế toán

+ Khái niệm.    

+ Nội dung và kết cấu của bảng cân đối kế toán.

+ Mối quan hệ giữa bảng cân đối kế toán và tài khoản kế toán.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh

+ Khái niệm.

+ Nội dung và kết cấu của báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh.

2.2. Các hình thức kế toán

2.2.1. Khái niệm hình thức kế toán

2.2.2. Các hình thức kế toán

- Nhật ký - Sổ cái.

- Chứng từ ghi sổ.

- Nhật ký chung.

- Nhật ký chứng từ.

2.3. Các phương thức kế toán

2.3.1. Phương thức kế toán thủ công

2.3.2. Phương thức kế toán áp dụng tin học

CÂU HỎI, BÀI TẬP
CHƯƠNG 3. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN

3.1. Nội dung tổ chức công tác kế toán

3.1.1. Khái niệm và ý nghĩa của tổ chức công tác kế toán

- Khái niệm tổ chức công tác kế toán.

- Ý nghĩa của tổ chức công tác kế toán.

3.1.2. Nguyên tắc và yêu cầu của tổ chức công tác kế toán

- Nguyên tắc của tổ chức công tác kế toán.

+ Tuân thủ các nguyên tắc, chính sách, chế độ, thể lệ, quy định pháp luật.

+ Đảm bảo nguyên tắc thống nhất.

+ Phù hợp với quy mô, đặc điểm tổ chức sản xuất, tổ chức quản lý.

+ Đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả.

- Yêu cầu của tổ chức công tác kế toán.

+ Xác định rõ mối quan hệ giữa các bộ phận trong bộ máy kế toán với các bộ phận quản lý khác trong đơn vị.

+ Xác định trình tự xử lý thông tin, ghi sổ, lập báo cáo tài chính.

- Một số hạn chế thường xảy ra trong tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị.

3.2. Tổ chức bộ máy kế toán

3.2.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán

- Đơn vị tổ chức bộ máy kế toán

+ Mô hình tập trung.

+ Mô hình phân tán.

+ Mô hình hỗn hợp.

- Thuê dịch vụ kế toán

3.2.2. Xác định các phần hành kế toán

- Khái niệm phần hành kế toán

- Các phần hành kế toán

3.2.3. Phân công công tác kế toán

- Khái niệm phân công công tác kế toán.

- Chức năng, nhiệm vụ của kế toán trưởng.

- Chức năng, nhiệm vụ của kế toán tổng hợp.

- Chức năng, nhiệm vụ của kế toán chi tiết các phần hành.

- Một số hạn chế thường xảy ra trong tổ chức bộ máy kế toán ở các đơn vị.

CÂU HỎI, BÀI TẬP
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC - A08
1. Tên môn học:  Những vấn đề cơ bản về tài chính công


2. Số tiết: 16 tiết
3. Điều kiện tiên quyết
Học viên đã học môn Những vấn đề cơ bản về kinh tế học vận dụng trong hoạt động kiểm toán của KTNN, Lý thuyết Tài chính - tiền tệ. 
4. Mục tiêu môn học 

Giúp học viên nắm được những kiến thức cơ bản về tài chính công, vai trò, phân loại tài chính công; Cơ chế tạo lập và sử dụng quỹ NSNN, dự trữ quốc gia.

5. Mô tả tóm tắt nội dung môn học

Môn học trình bày những kiến thức cơ bản về tài chính công (Nội dung chuyên sâu về tài chính công sẽ được nghiên cứu ở các môn học khác như Quản lý các quỹ tài chính công ngoài NSNN, Quản lý NSNN, Thuế và quản lý thuế, Phân tích chính sách đầu tư công,…), bao gồm: Khái niệm, đặc điểm, chức năng, vai trò của tài chính công; Phân loại tài chính công theo Luật KTNN; Nguồn hình thành và sử dụng một số quỹ tài chính công cơ bản như NSNN, Dự trữ quốc gia.
Trong quá trình giảng dạy và biên soạn tài liệu, giảng viên sẽ chủ động trình bày các nội dung về tài chính công mà KTVNN sẽ phải thực hiện khi triển khai nhiệm vụ từ đó vận dụng vào từng tình huống thích hợp. 

6. Tài liệu tham khảo

- Giáo trình Lý thuyết quản lý tài chính công, Học viện Tài chính, năm 2010.

- Giáo trình Quản lý thu NSNN, Học viện Tài chính, năm 2010.

- Giáo trình Quản lý chi NSNN, Học viện Tài chính, năm 2010.

- Luật NSNN năm 2015 và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Luật KTNN năm 2015.

NỘI DUNG MÔN HỌC - A08
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG

1.1. Khái niệm, đặc điểm TCC

1.1.1. Khái niệm

- Nội dung vật chất của TCC.
- Nội dung KT-XH của TCC.
- Chủ thể của TCC.
- Các khái niệm TCC (Bao gồm khái niệm TCC quy định tại Luật KTNN 2015).
1.1.2. Đặc điểm

- Đặc điểm về tính chủ thể của TCC.
- Đặc điểm về tính công cộng của TCC.
- Đặc điểm về sự kết hợp giữa tính không bồi hoàn và bồi hoàn, giữa tính bắt buộc và tự nguyện.

1.2. Chức năng của TCC

1.2.1. Chức năng phân bổ nguồn lực

1.2.2. Chức năng kiểm soát và điều chỉnh

(Mỗi chức năng trình bày đối tượng, chủ thể, nội dung, kết quả và các mối quan hệ cần chú ý xử lý).
1.3. Vai trò của tài chính công

1.3.1. Duy trì sự tồn tại và hoạt động của bộ máy nhà nước

1.3.2. Vai trò chủ đạo trong hệ thống tài chính quốc gia

1.3.3. Vai trò trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Nhà nước
(Mỗi phần trình bày nội dung hoạt động của TCC dẫn đến vai trò).
1.4. Phân loại tài chính công theo hình thức quản lý
- Các quỹ tài chính Nhà nước xác lập quyền sở hữu: NSNN; Dự trữ quốc gia; Quỹ tích lũy trả nợ nước ngoài; Tài chính của các cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập; Phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp; Các khoản nợ công;…
- Các quỹ tài chính Nhà nước đại diện chủ sở hữu: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp,….
- Các quỹ tài chính Nhà nước ban hành cơ chế quản lý: Tài chính của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có sử dụng kinh phí, ngân quỹ nhà nước; Các quỹ thiện nguyện;… 
CÂU HỎI ÔN TẬP
CHƯƠNG 2. NGUỒN HÌNH THÀNH VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ QUỸ TÀI CHÍNH CÔNG

2.1. Ngân sách nhà nước

2.1.1. Nguồn hình thành NSNN

- Khái niệm, đặc điểm và các loại thu NSNN

+ Khái niệm.
+ Đặc điểm thu NSNN.
- Phân loại thu NSNN

+ Căn cứ vào phạm vi phát sinh (Thu nội địa và các khoản thu ngoài nước).
+ Căn cứ vào nội dung kinh tế (Thu thường xuyên và Thu không thường xuyên).
+ Căn cứ vào tính chất động viên (Thu mang tính chất bắt buộc, Thu mang tính chất tự nguyện, Thu mang tính chất trao đổi và đầu tư hoạt động kinh tế của Nhà nước).

- Nội dung thu chủ yếu của NSNN

+ Toàn bộ các khoản thu từ thuế, lệ phí;

+ Toàn bộ các khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện, trường hợp được khoán chi phí hoạt động thì được khấu trừ; 

+ Các khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước thực hiện nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

+ Các khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nước, các tổ chức, cá nhân ở ngoài nước cho Chính phủ Việt Nam và chính quyền địa phương;

+ Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

2.1.2. Sử dụng NSNN

- Khái niệm, đặc điểm

+ Khái niệm

+ Đặc điểm

- Nội dung chi NSNN

+ Chi đầu tư phát triển

+ Chi dự trữ quốc gia

+ Chi thường xuyên

+ Chi trả nợ lãi

+ Chi viện trợ

+ Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.


2.1.3. Tổ chức cân đối NSNN

- Khái niệm cân đối NSNN

- Một số học thuyết về cân đối NSNN

- Bội chi NSNN

- Tổ chức cân đối NSNN ở Việt Nam

2.2. Dự trữ quốc gia 

2.2.1. Nguồn hình thành quỹ DTQG

- Ngân sách nhà nước

- Nguồn lực hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước được đưa vào DTQG

2.2.2. Sử dụng DTQG

- Nguyên tắc sử dụng DTQG

- Nội dung sử dụng DTQG
2.3. Một số quỹ TCNN ngoài NSNN 

2.3.1. Nguồn hình thành

2.3.2. Sử dụng quỹ
CÂU HỎI ÔN TẬP
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC - A09

1. Tên môn học: Kế toán tài chính

2. Thời lượng: 80 tiết học
3. Điều kiện tiên quyết

Học viên đã được học môn Nguyên lý kế toán.

4. Mục tiêu môn học

Trang bị cho học viên kiến thức tổng quan về kế toán tài chính, các chế độ kế toán tài chính hiện hành và một số kiến thức cơ bản về kế toán tài chính trong các đơn vị, trong đó tập trung vào hai loại hình đơn vị thuộc hai lĩnh vực kiểm toán chính của KTNN là doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp, làm nền tảng cho học viên nghiên cứu kế toán tài chính các lĩnh vực khác.

5. Mô tả tóm tắt nội dung môn học
Phần I. Tổng quan về kế toán tài chính. Trang bị cho học viên những vấn đề cơ bản về kế toán tài chính và các chế độ kế toán hiện hành.

Phần II. Kế toán tài chính doanh nghiệp. Trang bị cho học viên khái niệm, nội dung công tác kế toán đối với các khoản mục tài sản và vốn trong doanh nghiệp, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Phần III. Kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Trang bị cho học viên khái niệm, nội dung công tác kế toán đặc thù trong đơn vị hành chính sự nghiệp.

Trong quá trình giảng dạy và biên soạn tài liệu, giảng viên đi sâu vào các phần hành kế toán mà trong hoạt động KTNN thường xuyên áp dụng để học viên nắm được và có thể áp dụng trong thực tiễn.
6. Tài liệu tham khảo

- Giáo trình nguyên lý kế toán, kế toán tài chính (Học viện tài chính, Học viên ngân hàng, Đại học KTQD).

- Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (Bộ tài chính).

- Luật Kế toán

- Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam

- Thông tư số 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

NỘI DUNG MÔN HỌC - A09
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 

1.1. Khái niệm kế toán tài chính

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm kế toán tài chính

Trình bày đặc điểm của kế toán tài chính và phân biệt với kế toán quản trị.

1.1.2. Vai trò, yêu cầu, nhiệm vụ của kế toán tài chính trong các đơn vị

- Trình bày vai trò của kế toán tài chính trong hoạt động của các đơn vị; những nội dung cơ bản của công tác kế toán tài chính; sản phẩm của kế toán tài chính; đối tượng sử dụng sản phẩm này, …

- Trình bày, phân tích các yêu cầu của kế toán tài chính (quy định tại điều 6, Luật Kế toán).

- Trình bày những nhiệm vụ cụ thể phù hợp với chức năng, yêu cầu của kế toán tài chính trong các đơn vị.

1.2. Nguyên tắc kế toán tài chính

Ngoài các nguyên tắc kế toán học ở môn Nguyên lý kế toán, kế toán tài chính có những nguyên tắc nào riêng, trọng tâm, cần đi sâu?

CÂU HỎI ÔN TẬP
CHƯƠNG 2. CÁC CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH HIỆN HÀNH

2.1. Chế độ kế toán doanh nghiệp

Giới thiệu tổng quan về chế độ kế toán doanh nghiệp (cụ thể về phương pháp kế toán các nghiệp vụ sẽ trình bày ở Phần II)

2.2. Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Giới thiệu tổng quan về chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp (cụ thể về phương pháp kế toán các nghiệp vụ sẽ trình bày ở Phần III)

2.3. Kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc

Giới thiệu những nội dung cơ bản về kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc.

2.4. Chế độ kế toán ngân sách, tài chính xã phường, thị trấn

Giới thiệu những nội dung cơ bản của chế độ kế toán ngân sách, tài chính xã, phường, thị trấn để học viên có thể tự nghiên cứu, gồm: hệ thống tài khoản kế toán; hệ thống báo cáo tài chính; hệ thống chứng từ kế toán; hệ thống sổ kế toán.

2.5. Chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư

Giới thiệu những nội dung cơ bản của chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư để học viên có thể tự nghiên cứu, gồm: hệ thống tài khoản kế toán; hệ thống báo cáo tài chính; hệ thống chứng từ kế toán; hệ thống sổ kế toán.
2.6. Chế độ kế toán ngành ngân hàng

Giới thiệu những nội dung cơ bản của chế độ kế toán ngành ngân hàng để học viên có thể tự nghiên cứu, gồm: hệ thống tài khoản kế toán; hệ thống báo cáo tài chính; hệ thống chứng từ kế toán; hệ thống sổ kế toán.

CÂU HỎI ÔN TẬP
PHẦN II: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 3. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

3.1. Tổng quan về quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

3.1.1. Khái niệm

Trình bày khái niệm và các giai đoạn của quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

3.1.2. Các yếu tố tham gia vào quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Các yếu tố như nguyên vật liệu đầu vào, nhân công, các loại chi phí sản xuất, thành phẩm đầu ra,…

3.1.3. Mô hình mô tả quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Mô tả qui trình hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp sản xuất thông thường, ứng với qui trình luân chuyển quản lý chứng từ kế toán, hình thành nên các khoản mục trong báo cáo tài chính.

3.2. Hệ thống tài khoản kế toán và Báo cáo tài chính

3.2.1. Hệ thống tài khoản kế toán

Giới thiệu Hệ thống tài khoản kế toán mới nhất năm 2015 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính (thay thế Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC); Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và trường hợp áp dụng.

3.2.2. Báo cáo tài chính

Giới thiệu cơ bản về Báo cáo tài chính.
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CHƯƠNG 4. KẾ TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG

4.1. Mô tả chu trình bán hàng và thu tiền

4.1.1. Khái quát chung chu trình bán hàng và thu tiền

- Khái niệm và đặc điểm chu trình bán hàng và thu tiền.

- Mô hình các bước của chu trình bán hàng và thu tiền.

4.1.2. Nhiệm vụ kế toán chu trình bán hàng và thu tiền

Trình bày nhiệm vụ kế toán chu trình bán hàng và thu tiền ứng với từng bước của chu trình.

4.2. Kế toán doanh thu

4.2.1. Các khái niệm 

Trình bày các trường hợp phát sinh doanh thu, điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng, giá trị ghi nhận doanh thu, giá trị các khoản thuế phải nộp, …

4.2.2. Tài khoản sử dụng

Trình bày khái niệm, đặc điểm các tài khoản 511, 512, 333, 111, 112, 131,…

4.2.3. Phương pháp hạch toán

- Hạch toán khối lượng sản phẩm (thành phẩm, bán thành phẩm), hàng hóa dịch vụ đã được xác định là đã bán trong kỳ kế toán.

- Đối với giao dịch hàng đổi hàng không tương tự.

- Bán hàng theo phương thức trả chậm trả góp.

- Trường hợp cho thuê hoạt động TSCĐ, cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư.

- Trường hợp sản phẩm dịch vụ hàng hóa xuất bán cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong nội bộ doanh nghiệp.

- Trường hợp trả lương, biếu tặng cho công nhân viên, người lao động bằng hàng hóa sản phẩm.

4.3. Kế toán các khoản giảm trừ

4.3.1. Khái niệm kế toán các khoản giảm trừ

Trình bày: Giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại.

4.3.2. Tài khoản sử dụng

Trình bày khái niệm, đặc điểm các tài khoản 521, 531, 532.

4.3.3. Phương pháp hạch toán 

Hạch toán trong các trường hợp: chiết khấu thương mại, hàng đã bán bị trả lại, giảm giá hàng bán. 
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CHƯƠNG 5. KẾ TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG

5.1. Mô tả chu trình mua hàng và thanh toán

5.1.1. Khái quát chu trình mua hàng và thanh toán

- Khái niệm và đặc điểm chu trình mua hàng và thanh toán.

- Mô hình các bước của chu trình mua hàng và thanh toán.

5.1.2. Nhiệm vụ kế toán chu trình mua hàng và thanh toán

Trình bày nhiệm vụ kế toán chu trình mua hàng và thanh toán ứng với từng bước của chu trình.

5.2. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ mua về

5.2.1. Các khái niệm

- Các phương thức mua hàng.

- Các phương thức thanh toán tiền hàng.

- Giá cả hàng mua.

5.2.2. Tài khoản sử dụng

- Trình bày khái niệm, đặc điểm các tài khoản 156, 133, 141, 311, 331, 611,…

5.2.3. Phương pháp hạch toán

- Hạch toán nghiệp vụ mua hàng theo phương pháp kê khai thường xuyên.

- Hạch toán nghiệp vụ mua hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ.

- Hạch toán thanh toán với người bán.
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CHƯƠNG 6. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

6.1. Bản chất tài sản cố định và nhiệm vụ kế toán

6.1.1. Trình bày khái niệm và đặc điểm của tài sản cố định

- Khái niệm.

- Đặc điểm.
6.1.2. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định

- Yêu cầu quản lý của kế toán tài sản cố định.

- Nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định.

6.2. Phân loại và đánh giá tài sản cố định

6.2.1. Trình bày các cách phân loại tài sản cố định

- Theo hình thái biểu hiện.

- Theo quyền sở hữu.

- Theo mục đích và tình hình sử dụng.

6.2.2. Đánh giá tài sản cố định

- Trình bày khái niệm nguyên giá tài sản cố định đối với các loại tài sản cố định khác nhau: TSCĐ hữu hình mua sắm, TSCĐ hữu hình do doanh nghiệp tự xây dựng chế tạo, TSCĐ hữu hình được cấp, được điều chuyển,…

- Trình bày khái niệm chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu.

- Trình bày về hao mòn TSCĐ và giá trị còn lại.

- Đánh giá lại TSCĐ.

6.3. Hạch toán tình hình biến động của TSCĐ

6.3.1. Hạch toán tăng TSCĐ

- Các thủ tục chứng từ cần thực hiện trong trường hợp tăng TSCĐ.

- Trình bày hạch toán tăng TSCĐ hữu hình đối với từng trường hợp cụ thể.

- Trình bày hạch toán tăng TSCĐ vô hình đối với từng trường hợp cụ thể.

6.3.2. Hạch toán giảm TSCĐ

- Các thủ tục chứng từ cần thực hiện trong trường hợp giảm TSCĐ.

- Trình bày hạch toán giảm TSCĐ hữu hình đối với từng trường hợp cụ thể.

- Trình bày hạch toán giảm TSCĐ vô hình đối với từng trường hợp cụ thể.

6.4. Hạch toán khấu hao TSCĐ

6.4.1. Khái niệm, phân loại hao mòn TSCĐ

- Khái niệm hao mòn TSCĐ.

- Phân loại hao mòn TSCĐ.

6.4.2. Trình bày cách tính khấu hao TSCĐ

- Phương pháp khấu hao đường thẳng

- Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh.

- Phương pháp khấu hao theo số lượng sản phẩm.

6.4.3. Hạch toán khấu hao TSCĐ

- Tài khoản sử dụng.

- Phương pháp hạch toán.

6.5. Hạch toán sửa chữa TSCĐ và TSCĐ đi thuê, cho thuê


6.5.1. Hạch toán sửa chữa TSCĐ 

- Trường hợp sửa chữa thường xuyên, nhỏ.

- Trường hợp sửa chữa lớn TSCĐ.

6.5.2. Hạch toán TSCĐ đi thuê, cho thuê


- Hạch toán TSCĐ thuê hoạt động.

- Hạch toán TSCĐ thuê tài chính.
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CHƯƠNG 7. KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO

7.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại

7.1.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại nguyên vật liệu

- Khái niệm.

- Đặc điểm.

- Phân loại.

7.1.2. Khái niệm, đặc điểm, phân loại công cụ dụng cụ

- Khái niệm.

- Đặc điểm.

- Phân loại.

7.1.3. Khái niệm, đặc điểm, phân loại hàng hóa

- Khái niệm.

- Đặc điểm.

- Phân loại.

7.1.4. Khái niệm, đặc điểm, phân loại thành phẩm

- Khái niệm.

- Đặc điểm.

- Phân loại.

7.2. Đánh giá hàng tồn kho

7.2.1. Nguyên tắc đánh giá 

Tuân thủ nguyên tắc giá gốc.

7.2.2. Cách đánh giá vật tư
- Trình bày các khái niệm chi phí mua, chi phí chế biến, phân bổ chi phí (trong trường hợp sản xuất nhiều loại vật tư trên một quy trình công nghệ trong cùng một thời gian mà không thể tách được các chi phí chế biến), sản phẩm phụ (giá trị thuần có thể thực hiện được).

- Trình bày các cách đánh giá vật tư.

7.3. Phương pháp tính trị giá hàng hóa xuất kho

7.3.1. Phương pháp giá thực tế đích danh

- Khái niệm.

- Trường hợp áp dụng.

- Ưu điểm, nhược điểm.

7.3.2. Phương pháp nhập sau – xuất trước

- Khái niệm.

- Trường hợp áp dụng.

- Ưu điểm, nhược điểm.

7.3.3. Phương pháp nhập trước – xuất trước

- Khái niệm.

- Trường hợp áp dụng.

- Ưu điểm, nhược điểm.

7.3.4. Phương pháp giá bình quân gia quyền

- Khái niệm.

- Trường hợp áp dụng.

- Ưu điểm, nhược điểm.

7.3.5. Phương pháp trị giá hàng tồn cuối kỳ

- Khái niệm.

- Trường hợp áp dụng.

- Ưu điểm, nhược điểm.

7.3.6. Phương pháp giá hạch toán

- Khái niệm.

- Trường hợp áp dụng.

- Ưu điểm, nhược điểm.

7.4. Phương pháp hạch toán 

7.4.1. Kế toán tổng hợp vật tư theo phương pháp kê khai thường xuyên

- Khái niệm.

- Tài khoản sử dụng.

- Phương pháp hạch toán.

7.4.2. Kế toán tổng hợp vật tư theo phương pháp kiểm kê định kỳ

- Khái niệm.

- Tài khoản sử dụng.

- Phương pháp hạch toán.

7.4.3. Kế toán các nghiệp vụ liên quan đến kiểm kê, đánh giá lại vật tư

- Khái niệm.

- Tài khoản sử dụng.

- Phương pháp hạch toán.

7.4.4. Kế toán dự phòng giảm giá vật tư tồn kho

- Khái niệm.

- Tài khoản sử dụng.

- Phương pháp hạch toán.
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CHƯƠNG 8. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ

8.1. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

8.1.1. Hình thức tiền lương, quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương

- Trình bày các hình thức tiền lương.

- Khái niệm quỹ tiền lương.

- Các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn: khái niệm, tỷ lệ trích từ tiền lương, hình thành và sử dụng quỹ.

8.1.2. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương

- Tính lương, tính thưởng cho người lao động.

- Kế toán tổng hợp tiền lương và tình hình thanh toán với người lao động.

- Kế toán tổng hợp các khoản trích theo lương.

8.2. Kế toán nợ phải trả ngắn hạn

8.2.1. Khái niệm

8.2.2. Tài khoản sử dụng

8.2.3. Phương pháp kế toán

8.3. Kế toán tiền vay và nợ dài hạn

8.3.1. Kế toán vay ngắn hạn

- Khái niệm và nguyên tắc.

- Tài khoản sử dụng 311, đặc điểm tài khoản.

- Phương pháp kế toán.

8.3.2. Kế toán vay dài hạn

- Khái niệm và nguyên tắc.

- Tài khoản sử dụng 341, đặc điểm tài khoản.

- Phương pháp kế toán.

8.3.4. Kế toán nợ dài hạn

- Khái niệm và nguyên tắc.

- Tài khoản sử dụng 342, 315, đặc điểm tài khoản.

- Phương pháp kế toán.

8.4. Kế toán các khoản phải trả, phải nộp khác

8.4.1. Kế toán các khoản phải nộp nhà nước

- Các khoản phải nộp ngân sách và nhiệm vụ kế toán

- Kế toán các loại thuế phải nộp

+ Kế toán thuế GTGT.

+ Kế toán các loại thuế khác.

8.4.2. Kế toán các khoản thanh toán nội bộ

- Khái niệm.

- Phương pháp hạch toán.
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CHƯƠNG 9. KẾ TOÁN CHU TRÌNH SẢN XUẤT

9.1. Mô tả chu trình sản xuất

9.1.1. Chu trình sản xuất và các yếu tố tham gia vào chu trình sản xuất

Trình bày chu trình sản xuất chung của một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, có ví dụ minh họa.
9.1.2. Nhiệm vụ của kế toán chu trình sản xuất

Trình bày các nhiệm vụ của kế toán chu trình sản xuất.

9.2. Kế toán chi phí sản xuất

9.2.1. Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất

- Trình bày khái niệm chi phí sản xuất

- Phân loại chi phí sản xuất

+ Phân loại theo yếu tố chi phí.

+ Phân loại theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm.

- Mô hình vận động chi phí sản xuất 

9.2.2. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất theo PP kê khai thường xuyên

- Kế toán chi phí NVL trực tiếp.

- Kế toán chi phí nhân công trực tiếp.

- Kế toán các chi phí trả trước.

- Kế toán chi phí phải trả.

- Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất.

- Kế toán chi phí sản xuất chung.

- Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và tính giá sản phẩm dở dang cuối kỳ.

9.2.3. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất theo PP kiểm kê định kỳ

- Kế toán chi phí NVL.

- Kế toán chi phí nhân công trực tiếp.

- Kế toán chi phí sản xuất chung.

- Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và tính giá sản phẩm dở dang cuối kỳ.

9.3. Kế toán giá thành sản phẩm

9.3.1. Khái niệm, phân loại giá thành sản phẩm

- Khái niệm 

- Phân loại giá thành sản phẩm

+ Theo thời điểm tính và nguồn số liệu.

+ Theo phạm vi phát sinh chi phí.

9.3.2. Phương pháp kế toán giá thành sản phẩm

- Phương pháp trực tiếp.

- Phương pháp tổng cộng chi phí.

- Phương pháp hệ số.

- Phương pháp tỉ lệ.

- Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ.

- Phương pháp liên hợp.
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CHƯƠNG 10. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

10.1. Xác định kết quả hoạt động kinh doanh

Kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối kết quả hoạt động kinh doanh.
10.2. Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính

10.2.1. Nội dung chi phí doanh thu hoạt động tài chính

Trình bày nội dung các hoạt động phát sinh chi phí và doanh thu hoạt động tài chính.

10.2.2. Phương pháp kế toán chi phí và doanh thu hoạt động tài chính

- Tài khoản kế toán sử dụng.

- Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu.

10.3. Kế toán thu nhập và chi phí khác

10.3.1. Nội dung chi phí và thu nhập khác

Trình bày nội dung các hoạt động phát sinh chi phí và thu nhập khác.

10.3.2. Phương pháp kế toán chi phí và thu nhập khác

- Tài khoản kế toán sử dụng.

- Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu.
10.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

10.4.1. Kế toán chi phí bán hàng 

- Chứng từ kế toán.

- Tài khoản sử dụng.

- Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu.

10.4.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
- Chứng từ kế toán.

- Tài khoản sử dụng 642.

- Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu.
10.5. Kết chuyển doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

10.5.1. Tài khoản sử dụng

Trình bày các tài khoản 911, 511, 512, 515, 421, 632, 635 và đặc điểm tài khoản.

10.5.2. Phương pháp kế toán

- Kế toán các nghiệp vụ phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh.

- Sơ đồ kế toán tổng hợp Chi phí – Doanh thu – Xác định và phân phối kết quả kinh doanh.
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CHƯƠNG 11. KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

11.1. Nguồn vốn chủ sở hữu và nguyên tắc kế toán nguồn vốn chủ sở hữu

11.1.1. Nguồn vốn chủ sở hữu

- Khái niệm nguồn vốn chủ sở hữu.

- Nguồn hình thành nguồn vốn chủ sở hữu đối với từng loại doanh nghiệp.

11.1.2. Nguyên tắc kế toán nguồn vốn chủ sở hữu

11.2. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu

11.2.1. Kế toán nguồn vốn kinh doanh

- Tài khoản sử dụng 411, đặc điểm tài khoản.

- Phương pháp hạch toán.

- Sơ đồ kế toán nguồn vốn kinh doanh.

11.2.2. Kế toán chênh lệch đánh giá lại tài sản

- Các trường hợp đánh giá lại tài sản

- Giá trị tài sản đánh giá lại

- Tài khoản sử dụng 412, đặc điểm tài khoản

- Phương pháp hạch toán

+ Đánh giá lại TSCĐ.

+ Đánh giá lại vật tư, hàng hóa,…

+ Đánh giá tài sản góp vốn.

11.2.3. Kế toán các quỹ của doanh nghiệp

- Kế toán quỹ đầu tư phát triển.

- Kế toán quỹ dự phòng tài chính.

- Kế toán quỹ khen thưởng.

11.2.4. Kế toán đầu tư XDCB

- Khái niệm.

- Tài khoản sử dụng 441, đặc điểm tài khoản.

- Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu.

11.2.5. Kế toán nguồn kinh phí sự nghiệp và nguồn kinh phí sự nghiệp đã hình thành TSCĐ

- Khái niệm.

- Tài khoản sử dụng.

- Phương pháp kế toán.
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CHƯƠNG 12. LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

12.1. Yêu cầu và nguyên tắc trong việc lập báo cáo tài chính 

12.1.1. Yêu cầu

- Trung thực và hợp lý.

- Trình bày thống nhất (thống nhất về nội dung kinh tế, thống nhất về phương pháp tính toán, thống nhất về đơn vị tính, thống nhất về kỳ kế toán).

12.1.2. Nguyên tắc

Trình bày các nguyên tắc trong lập báo cáo tài chính gồm: nguyên tắc hoạt động liên tục; nguyên tắc cơ sở dồn tích; nguyên tắc nhất quán; nguyên tắc trọng yếu và tập hợp; nguyên tắc bù trừ; nguyên tắc có thể so sánh.

12.2. Lập và trình bày Bảng cân đối kế toán 

12.2.1. Nguyên tắc

- Phân biệt tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn.

- Phân biệt nợ phải trả ngắn hạn, dài hạn.

12.2.2. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán

Trình bày nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu tổng hợp trong bảng cân đối kế toán: Tiền và các khoản tương đương tiền; Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn; Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác; Hàng tồn kho; Tài sản ngắn hạn khác; Tài sản cố định hữu hình; Tài sản cố định vô hình;Các khoản đầu tư tài chính dài hạn; Chi phí xây dựng cơ bản dở dang; Tài sản dài hạn khác; Vay ngắn hạn; Các khoản phải trả thương mại và phải trả ngắn hạn khác; Thuế và các khoản phải nộp nhà nước; Các khoản dự phòng; Phần sở hữu của cổ đông thiểu số; Vốn góp; Các khoản dự trữ; Lợi nhuận chưa phân phối.

12.2.3. Những sai sót thường gặp trong lập Bảng CĐKT

12.3. Lập và trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

12.3.1. Nguyên tắc lập

Trình bày nguyên tắc lập báo báo cáo kết quả kinh doanh.

12.3.2. Trình bày

Trình bày nội dung kết cấu báo cáo kết quả kinh doanh.

12.3.3. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Trình bày nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; Các khoản giảm trừ;  Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ; Giá vốn hàng bán; Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ; Doanh thu hoạt động tài chính; Chi phí tài chính; Chi phí bán hàng; Chi phí quản lý doanh nghiệp; Thu nhập khác; Chi phí khác;  Phần sở hữu đối với các khoản lãi hoặc lỗ của công ty liên kết hoặc liên doanh được kế toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu; Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh; Thuế thu nhập doanh nghiệp; Lợi nhuận sau thuế; Phần sở hữu của các cổ đông thiếu số trong lãi hoặc lỗ sau thuế; Lợi nhuận thuần trong kỳ.         

12.3.4. Những sai sót thường gặp trong lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

12.4. Lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

12.4.1. Nguyên tắc lập 

- Phản ánh được các thay đổi trong tài sản thuần.

- Phản ánh được ảnh hưởng riêng biệt của các hoạt động của doanh nghiệp đối với các lượng tiền và tương đương tiền tạo ra được sử dụng trong kỳ.

- Phản ánh được mối liên hệ giữa các hoạt động của doanh nghiệp.

12.4.2. Trình bày 

​Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh được tình hình lưu chuyển tiền theo ba loại hoạt động.

- Hoạt động kinh doanh.

- Hoạt động đầu tư.

- Hoạt động tài chính.

12.4.3. Nội dung và phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Phương pháp trực tiếp.

- Phương pháp gián tiếp.

- Sự khác nhau giữa hai phương pháp.

12.4.4. Những sai sót thường gặp trong lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

12.5. Lập và trình bày Bản thuyết minh báo cáo tài chính 

12.5.1. Nguyên tắc lập

12.5.2. Trình bày

12.5.3. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong Bản thuyết minh BCTC

12.5.4. Những sai sót thường gặp trong lập Bản thuyết tminh báo cáo tài chính

12.6. Thực hành lập BCTC 
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PHẦN III: KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

CHƯƠNG 13. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

13.1. Tổng quan về kế toán đơn vị HCSN

13.1.1 Khái niệm và đối tượng kế toán đơn vị HCSN

- Khái niệm kế toán đơn vị HCSN.

- Đối tượng kế toán đơn vị HCSN.

13.1.2. Nhiệm vụ và tổ chức bộ máy kế toán đơn vị HCSN

- Nhiệm vụ kế toán đơn vị HCSN.

- Tổ chức bộ máy kế toán đơn vị HCSN.

13.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán, báo cáo tài chính sử dụng trong kế toán đơn vị HCSN

13.2.1. Chứng từ kế toán

- Trình bày đặc điểm chứng từ kế toán trong đơn vị HCSN.

- Yêu cầu công việc tổ chức vận dụng chứng từ kế toán.

- Quản lý, sử dụng chứng từ kế toán.

13.2.2. Tài khoản kế toán

- Trình bày đặc điểm tài khoản kế toán trong đơn vị HCSN.

- Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho đơn vị HCSN có thu, đơn vị HC nhận khoán chi hành chính, đơn vị HCSN khác.

- Hệ thống tài khoản kế toán của các ngành đặc thù (gồm các ngành y tế, giáo dục, công đoàn, bảo hiểm xã hội, đường bộ, dự trữ quốc gia,…).

13.2.3. Sổ kế toán

- Đặc điểm sổ kế toán HCSN.

- Yêu cầu vận dụng sổ kế toán.

13.2.4. Báo cáo tài chính

- Mục đích của báo cáo tài chính đơn vị HSCN.

- Nơi gửi, thời hạn nộp.
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CHƯƠNG 14. NỘI DUNG CƠ BẢN KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 

14.1. Kế toán tiền, vật tư, dụng cụ và tài sản cố định

14.1.1. Kế toán tiền

- Tài khoản sử dụng.

- Phương pháp kế toán.

14.1.2. Kế toán vật tư, dụng cụ

- Tài khoản sử dụng.

- Phương pháp kế toán.

14.1.3. Kế toán tài sản cố định

- Tài khoản sử dụng.

- Phương pháp kế toán.

14.2. Kế toán thanh toán

14.2.1. Kế toán các khoản phải thu

- Tài khoản sử dụng.

- Phương pháp kế toán.

14.2.2. Kế toán các khoản phải trả

- Tài khoản sử dụng.

- Phương pháp kế toán.

14.3. Kế toán quá trình tiếp nhận và sử dụng kinh phí

14.3.1. Kế toán quá trình tiếp nhận và sử dụng kinh phí thường xuyên

- Tài khoản sử dụng.

- Phương pháp kế toán.

- Đặc điểm kế toán quá trình tiếp nhận và sử dụng kinh phí thường xuyên ở đơn vị sự nghiệp có thu, đơn vị nhận khoán chi hành chính.

14.3.2. Kế toán quá trình tiếp nhận và sử dụng kinh phí không thường xuyên

- Tài khoản sử dụng.

- Phương pháp kế toán.

- Đặc điểm kế toán quá trình quá trình tiếp nhận và sử dụng kinh phí không thường xuyên.

14.3.3. Kế toán quá trình tiếp nhận và sử dụng kinh phí dự án

- Tài khoản sử dụng.

- Phương pháp kế toán.

- Đặc điểm kế toán quá trình tiếp nhận và sử dụng kinh phí dự án.

14.3.4. Kế toán quá trình tiếp nhận và sử dụng tiền, hàng viện trợ

- Tài khoản sử dụng.

- Phương pháp kế toán.

- Đặc điểm kế toán quá trình tiếp nhận và sử dụng tiền, hàng viện trợ.

14.3.5. Kế toán các khoản đi vay và cho vay

- Tài khoản sử dụng.

- Phương pháp kế toán.

- Đặc điểm kế toán các khoản đi vay và cho vay.

14.4. Kế toán các khoản thu

14.4.1. Thu phí và lệ phí

- Chứng từ kế toán.

- Tài khoản.

- Phương pháp kế toán.

14.4.2. Thu sự nghiệp

- Chứng từ kế toán.

- Tài khoản.

- Phương pháp kế toán.

14.5. Kế toán hoạt động dịch vụ

14.5.1. Kế toán doanh thu

- Chứng từ kế toán.

- Tài khoản.

- Phương pháp kế toán.

14.5.2. Kế toán chi phí

- Chứng từ kế toán.

- Tài khoản.

- Phương pháp kế toán.

14.5.3. Kế toán kết quả hoạt động dịch vụ

- Chứng từ kế toán.

- Tài khoản.

- Phương pháp kế toán.
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CHƯƠNG 15. LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

15.1. Bảng cân đối tài khoản

15.1.1. Mục đích

15.1.2. Kết cấu

15.1.3. Cơ sở lập

15.1.4. Phương pháp lập

15.2. Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí

15.2.1. Mục đích

15.2.2. Kết cấu

15.2.3. Cơ sở lập 

15.2.4. Phương pháp lập

15.3. Báo cáo tăng giảm TSCĐ

15.3.1. Mục đích

15.3.2. Kết cấu

15.3.3. Cơ sở lập

15.3.4. Phương pháp lập
15.4. Báo cáo kết quả hoạt động dịch vụ

15.4.1. Mục đích

15.4.2. Kết cấu

15.4.3. Cơ sở lập

15.4.4. Phương pháp lập

15.5. Thuyết minh báo cáo tài chính

15.5.1. Mục đích

15.5.2. Kết cấu

15.5.3. Cơ sở lập

15.5.4. Phương pháp lập
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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC - A10

1. Tên môn học: Kế toán quản trị
2. Thời lượng: 40 tiết
3. Điều kiện tiên quyết
Học viên đã học môn Nguyên lý kế toán.

4. Mục tiêu môn học
Giúp học viên nắm được những kiến thức cơ bản về kế toán quản trị, bản chất, mục tiêu của kế toán quản trị, và nội dung kế toán quản trị.

5. Mô tả tóm tắt nội dung môn học

Môn học trang bị cho học viên những nội dung chính sau:
- Tổng quan về kế toán quản trị.

- Các loại chi phí và phương pháp xác định chi phí.

- Các phương pháp định giá sản phẩm.

- Quan hệ chi phí- sản lượng - lợi nhuận.

- Lập dự toán.

- Thông tin kế toán quản trị phục vụ ra quyết định.

Trong quá trình giảng dạy và biên soạn tài liệu, dựa trên kinh nghiệm kiểm toán của mình giảng viên chủ động đi sâu giảng các phần hành kế toán quản trị liên quan nhiều đến hoạt động KTNN để người học có thể hiểu và vận dụng trong thực tiễn.
6. Tài liệu tham khảo
- Thông tư số 53/2006/TT-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2006 hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp.

- ACCA Paper F2- Management Accounting.

- ACCA Paper F5- Performance Management.

- Giáo trình Kế toán quản trị, PGS, TS. Nguyễn Ngọc Quang, ĐH Kinh tế Quốc dân.

NỘI DUNG MÔN HỌC - A10

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

1.1. Khái quát về kế toán quản trị

1.1.1. Khái niệm kế toán quản trị

- Kế toán quản trị là gì.

- Đối tượng kế toán quản trị.

- Phương pháp kế toán quản trị.

- Mục tiêu và vai trò của kế toán quản trị.

1.1.2. Phân biệt kế toán quản trị với kế toán tài chính

- Điểm giống nhau
- Điểm khác nhau
+ Đối tượng sử dụng thông tin.

+ Nguyên tắc trình bày và cung cấp thông tin.

+ Tính pháp lý của kế toán.

+ Đặc điểm của thông tin.

+ Hình thức báo cáo sử dụng.

1.2. Kế toán quản trị với các chức năng của quản lý

1.2.1. Lập kế hoạch

Trình bày mối quan hệ kế toán quản trị với việc lập kế hoạch của đơn vị.

1.2.2. Tổ chức điều hành

Trình bày mối quan hệ kế toán quản trị với công tác tổ chức điều hành đơn vị.

1.2.3. Kiểm tra và đánh giá

- Cung cấp các thông tin theo mục tiêu quản lý đặt ra.

- So sánh giữa hoạt động thực tiễn và kế hoạch thiết lập.

1.2.4. Ra quyết định

- Đáp ứng nhu cầu thông tin nhanh, đầy đủ, chính xác, phục vụ cho việc ra quyết định.

- Thực hiện các nghiệp vụ phân tích chuyên môn, chọn lọc những thông tin cần thiết, thích hợp.

- Tổng hợp, trình bày thông tin theo một trình tự dễ hiểu nhất, và giải thích quá trình phân tích cho các nhà quản trị.

1.3. Nguồn dữ liệu và trình bày thông tin

1.3.1. Nguồn dữ liệu phục vụ cho quản lý

- Các loại nguồn dữ liệu.

- Hạn chế của các nguồn thông tin công khai.

- Tác động của môi trường kinh tế xã hội đối với chi phí và doanh thu.

1.3.2. Trình bày thông tin

- Lập báo cáo quản trị theo các mục tiêu quản lý.

- Sử dụng bảng biểu, sơ đồ trong trình bày thông tin.

- Thuyết minh thông tin trong các báo cáo quản trị.

1.4. Tổ chức công tác kế toán quản trị

1.4.1. Hình thức tổ chức kế toán quản trị

- Theo chức năng thông tin kế toán.

- Theo chu trình thông tin kế toán.

1.4.2. Mô hình tổ chức kế toán quản trị

- Tổ chức kế toán quản trị và kế toán tài chính theo mô hình kết hợp.

- Tổ chức kế toán quản trị và kế toán tài chính theo mô hình tách biệt.

CÂU HỎI, BÀI TẬP

CHƯƠNG 2. XÁC ĐỊNH CHI PHÍ 

2.1. Phân loại chi phí

2.1.1. Phân loại theo tính chất 

- Chi phí trực tiếp

+ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

+ Chi phí nhân công trực tiếp.

+ Chi phí trực tiếp khác.

- Chi phí gián tiếp

+ Chi phí nguyên vật liệu gián tiếp.

+ Chi phí nhân công gián tiếp.

+ Chi phí gián tiếp khác.

2.1.2. Phân loại theo chức năng

- Chi phí sản xuất

+ Chi phí nguyên vật liệu.


+ Chi phí nhân công.

+ Chi phí sản xuất chung.

- Chi phí ngoài sản xuất

+ Chi phí quản lý.

+ Chi phí bán hàng.

+ Chi phí tài chính.

2.1.3. Phân loại theo mối quan hệ với sản lượng đầu ra (cost behaviour - ứng xử của chi phí)

- Chi phí biến đổi

+ Khái niệm.

+ Phân loại.

- Chi phí cố định

+ Khái niệm.

+ Phân loại.

- Chi phí hỗn hợp

+ Khái niệm.

+ Đặc điểm.

- Các phương pháp tách chi phí hỗn hợp

+ Phương pháp cực đại- cực tiểu.

+ Phương pháp đồ thị phân tán.

+ Phương pháp bình phương bé nhất.

+ Phương pháp hồi quy bội.
2.1.4. Các cách phân loại khác

- Chi phí bắt buộc và không bắt buộc

+ Chi phí bắt buộc.

+ Chi phí không bắt buộc.

- Chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được

+ Chi phí kiểm soát được.

+ Chi phí không kiểm soát được.

- Các khái niệm khác về chi phí

+ Chi phí chìm.

+ Chi phí cơ hội.

+ Chi phí thích hợp.

+ Chi phí chênh lệch.

2.2. Đơn vị chi phí, trung tâm chi phí và trung tâm trách nhiệm

2.2.1. Đơn vị chi phí và trung tâm chi phí

- Khái niệm đơn vị chi phí và trung tâm chi phí.

- Các loại trung tâm chi phí.

- Vai trò của trung tâm chi phí.

2.2.2. Trung tâm trách nhiệm

- Khái niệm trung tâm trách nhiệm.

- Các loại trung tâm trách nhiệm.

2.3. Phương pháp xác định chi phí

2.3.1. Phương pháp xác định chi phí theo công việc

- Khái niệm.

- Nội dung và quá trình tập hợp chi phí.

2.3.2. Phương pháp xác định chi phí theo quá trình sản xuất

- Khái niệm.

- Nội dung và quá trình xác định chi phí.

2.3.3. Phương pháp chi phí – mục tiêu

- Khái niệm.

- Nội dung và quá trình xác định chi phí.

2.3.4. Phương pháp xác định chi phí dựa theo hoạt động

- Khái niệm.

- Nội dung và quá trình xác định chi phí.

2.3.5. Phương pháp xác định chi phí theo dòng đời sản phẩm

- Khái niệm.

- Nội dung và quá trình xác định chi phí.
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CHƯƠNG 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM

3.1. Những vấn đề cơ bản của định giá sản phẩm

3.1.1. Khái niệm và ý nghĩa của định giá sản phẩm

- Khái niệm.

- Ý nghĩa.

3.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến định giá sản phẩm

- Mối quan hệ cầu và giá.

- Mối quan hệ giữa giá tối ưu và chi phí cận biên, doanh thu cận biên.

- Mối quan hệ doanh số với chi phí tăng thêm và doanh thu tăng thêm.

- Mối quan hệ giữa giá và sản lượng đầu ra với tối đa hóa lợi nhuận.

3.2. Các phương pháp định giá sản phẩm

3.2.1. Định giá sản phẩm sản xuất hàng loạt

- Theo phương pháp chi phí toàn bộ.

- Theo phương pháp chi phí trực tiếp.

3.2.2. Định giá sản phẩm mới

- Định giá bán cao rồi mới giảm dần.

- Định giá bán thấp rồi tăng dần.

3.2.3. Định giá sản phẩm tiêu thụ nội bộ

- Định giá sản phẩm theo biến phí.

- Định giá sản phẩm theo giá thị trường.

3.2.4. Định giá sản phẩm trong một số trường hợp đặc biệt

- Định giá sản phẩm dịch vụ đơn lẻ.

- Định giá sản phẩm khi khối lượng đặt hàng lớn.

- Định giá sản phẩm phân biệt theo đối tượng khách hàng.
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CHƯƠNG 4. MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ- SẢN LƯỢNG - LỢI NHUẬN 

4.1. Bản chất và ý nghĩa của mối quan hệ chi phí - sản lượng - lợi nhuận CVP

4.1.1. Khái niệm CVP

4.1.2. Ý nghĩa CVP

4.2. Các chỉ tiêu cơ bản phản ánh mối quan hệ CVP

4.2.1. Số dư đảm phí (CM- Contribution Margin)

- Khái niệm.

- Công thức tính.

4.2.2. Tỷ lệ số dư đảm phí (CMR- Contribution Margin Ratio)

- Khái niệm.

- Công thức tính.

4.2.3. Cơ cấu sản phẩm tiêu thụ

- Khái niệm.

- Công thức tính.

4.2.4. Cơ cấu chi phí

- Khái niệm.

- Công thức tính.

4.2.5. Đòn bẩy kinh doanh

- Khái niệm.

- Công thức tính.

4.3. Xác định điểm hòa vốn

4.3.1. Khái niệm điểm hòa vốn

​- Khái niệm.

- Xác định điểm hòa vốn.

- Lựa chọn phương án sản xuất, kinh doanh tối ưu.

4.3.2. Các hạn chế của sử dụng CVP trong lập kế hoạch và ra quyết định

- Chỉ có thể áp dụng cho một loại sản phẩm hoặc một nhóm sản phẩm.

- Chỉ áp dụng được với kì hạn ngắn hoặc ở mức độ hoạt động nhất định của doanh nghiệp.

- Phương pháp sử dụng phức tạp.

- Giả định chi phí cố định và chi phí biến đổi trên một đơn vị sản phẩm không thay đổi ở mọi sản lượng.

- Giả định khối lượng sản xuất tương đương với khối lượng bán hàng (bỏ qua tồn kho).
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CHƯƠNG 5. LẬP DỰ TOÁN
5.1. Khái quát về lập dự toán

5.1.1. Bản chất và mục đích của dự toán

- Khái niệm.

- Mục đích.

- Quy trình lập dự toán.

5.1.2. Phân loại dự toán

- Theo nội dung hoạt động: Dự toán tiền, dự toán chi phí, v.v..

- Theo kỳ xây dựng: Dự toán ngắn hạn, dự toán dài hạn.

- Theo mức độ ổn định: Dự toán tĩnh và dự toán động.

- Theo mức độ thông tin: Dự toán tổng hợp và dự toán chi tiết.

5.2. Chi phí định mức

5.2.1. Khái niệm và ý nghĩa của chi phí định mức

- Khái niệm.

- Ý nghĩa.

5.2.2. Các phương pháp thiết lập chi phí định mức

​- Phương pháp thí nghiệm.

- Phương pháp sản xuất thử.

- Phương pháp thống kê kinh nghiệm.
5.2.3. Các định mức chi phí trong doanh nghiệp

- Định mức chi phí nguyên vật liệu.

- Định mức chi phí nhân công.

- Định mức chi phí sản xuất chung.

- Định mức chi phí khác.

5.3. Phân tích tình hình thực hiện dự toán

5.3.1. Khái niệm và ý nghĩa của phân tích sai lệch thực tế so với dự toán

- Khái niệm.

- Ý nghĩa.

5.3.2. Phân tích sai lệch chi phí sản xuất thực tế so với dự toán

- Sai lệch chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

- Sai lệch chi phí nhân công trực tiếp.

- Sai lệch chi phí sản xuất chung.

5.3.3. Phân tích sai lệch doanh thu thực tế so với dự toán

- Sai lệch giá bán.

- Sai lệch sản lượng.

5.3.4. Phân tích sai lệch lợi nhuận thực tế so với dự toán

​- Theo phương pháp chi phí trực tiếp.

- Theo phương pháp chi phí toàn bộ.
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CHƯƠNG 6. THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH 

6.1. Thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định ngắn hạn

6.1.1. Khái niệm, đặc điểm và thông tin để ra quyết định ngắn hạn

- Khái niệm quyết định ngắn hạn.

- Đặc điểm quyết định ngắn hạn.

- Phân tích thông tin phục vụ ra quyết định ngắn hạn.

6.1.2. Nội dung các quyết định ngắn hạn trong doanh nghiệp

- Quyết định chấp nhận hay từ chối đơn hàng đặc biệt.

- Quyết định tiếp tục hay ngừng hoạt động một bộ phận.

- Quyết định sản xuất hay mua một chi tiết sản phẩm.

- Quyết định nên tiếp tục sản xuất hoàn thành sản phẩm hay bán ngay bán thành phẩm.

- Quyết định trong trường hợp nguồn lực bị hạn chế.

6.2. Thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định dài hạn

6.2.1. Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của quyết định dài hạn 

- Khái niệm quyết định dài hạn.

- Đặc điểm quyết định dài hạn.

- Ý nghĩa của quyết định dài hạn.

- Các loại quyết định dài hạn.

6.2.2. Các phương pháp ra quyết định dài hạn

- Phương pháp giá trị hiện tại thuần.

- Phương pháp tỷ lệ sinh lời giản đơn.

- Phương pháp tỷ lệ sinh lời điều chỉnh theo thời gian.

- Phương pháp kỳ hoàn vốn.
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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC - A11

1. Tên môn học: Quản trị và phân tích tài chính doanh nghiệp

2. Thời lượng: 60 tiết học 
3. Điều kiện tiên quyết

Học viên đã được trang bị những vấn đề cơ bản về kinh tế học vận dụng trong hoạt động kiểm toán của KTNN, Lý thuyết Tài chính - tiền tệ, Nguyên lý kế toán.

4. Mục tiêu môn học

Giúp học viên nắm được những kiến thức cơ bản về quản trị tài chính doanh nghiệp, các quyết định chủ yếu của quản trị tài chính doanh nghiệp và cơ sở đưa ra những quyết định đó.

5. Mô tả vắn tắt nội dung môn học
Môn học trang bị cho học viên các nội dung: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp; quản trị vốn lưu động, quản trị vốn cố định; thẩm định dự án đầu tư, nguồn vốn và chi phí vốn; phân tích tài chính doanh nghiệp và cách thức đưa ra các quyết định về huy động vốn và đầu tư.

Dựa trên kinh nghiệm kiểm toán của mình, trong quá trình giảng dạy và biên soạn tài liệu, giảng viên tập trung đi sâu vào các nội dung liên quan chặt chẽ với hoạt động kiểm toán của KTNN để học viên có thể vận dụng trong thực tiễn.

6. Tài liệu tham khảo
- Giáo tình tài chính doanh nghiệp (Đại học Kinh tế quốc dân).

- Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp (Đại học Kinh tế quốc dân).

- Financial management, 2014, ACCA program.

- I.M Pandey, Financial Management, 9th edition.

NỘI DUNG MÔN HỌC - A11

QUẢN TRỊ VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1.1. Khái niệm và mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp

1.1.1. Khái niệm và mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp

- Khái niệm.

- Mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp.

1.1.2. Mối quan hệ giữa quản trị tài chính, kế toán quản trị và kế toán tài chính

- Mối quan hệ giữa kế toán tài chính và quản trị tài chính doanh nghiệp.

- Mối quan hệ giữa kế toán quản trị và quản trị tài chính doanh nghiệp.

- Mối quan hệ giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị.

1.2. Mục tiêu tài chính và mối quan hệ với chiến lược của doanh nghiệp

1.2.1. Mối quan hệ giữa mục tiêu tài chính và chiến lược của doanh nghiệp

- Chiến lược doanh nghiệp và mục tiêu của doanh nghiệp.

- Các mục tiêu tài chính khác nhau trong mối quan hệ với mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp.

1.2.2. Ảnh hưởng của các bên liên quan với mục tiêu của doanh nghiệp

- Xác định các bên liên quan và mục tiêu của các bên.

- Xung đột giữa các mục tiêu của các bên liên quan.

- Đáp ứng mục tiêu của các bên liên quan.

CÂU HỎI ÔN TẬP

CHƯƠNG 2. QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG

2.1. Bản chất, các yếu tố và tầm quan trọng của vốn lưu động

2.1.1. Bản chất và các yếu tố của vốn lưu động

- Khái niệm vốn lưu động.

- Các yếu tố của vốn lưu động.

2.1.2. Tầm quan trọng và mục tiêu quản trị vốn lưu động

- Tầm quan trọng của quản trị vốn lưu động.

- Mục tiêu quản trị vốn lưu động.

2.2. Quản trị tiền mặt, các khoản phải thu, phải trả và hàng tồn kho

2.2.1. Chu trình vận động của tiền và vai trò các khoản phải thu phải trả

- Chu trình vận động của tiền trong doanh nghiệp.

- Vai trò của các khoản phải thu, phải trả đối với dòng tiền trong doanh nghiệp.

2.2.2. Các tỷ suất kế toán có liên quan

- Tỷ suất thanh toán và tỷ suất thanh toán nhanh.

- Vòng quay hàng tồn kho, kỳ thu tiền bình quân và kỳ phải trả bình quân.

- Tỷ suất doanh thu trên vốn lưu động thuần.

2.2.3. Các kỹ thuật quản lý hàng tồn kho
- Mô hình Khối lượng đặt hàng kinh tế (EOQ).

- Kỹ thuật đặt hàng đúng thời điểm (JIT).

2.2.4. Các kỹ thuật quản lý các khoản phải thu
- Đánh giá tín nhiệm.

- Quản lý tài khoản phải thu.

- Thu hồi các khoản phải thu.

- Chiết khấu thanh toán.

- Bán khoản phải thu và chiết khấu hóa đơn.

2.2.5. Các kỹ thuật quản lý các khoản phải trả
- Tín dụng thương mại.

- Chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán.

2.2.6. Các kỹ thuật quản lý tiền mặt
- Lập kế hoạch dòng tiền.

- Quản lý ngân quỹ tập trung.

- Mô hình quản lý tiền (Baumol model và Miller-Orr model).

- Đầu tư ngắn hạn.

2.3. Nhu cầu vốn lưu động và chiến lược tài trợ
2.3.1. Nhu cầu vốn lưu động và các yếu tố ảnh hưởng
- Chu kỳ vốn lưu động và các điều khoản thương mại.

- Chính sách của doanh nghiệp đối với vốn lưu động.

- Môi trường hoạt động của doanh nghiệp.

2.3.2. Chiến lược tài trợ vốn lưu động và các yếu tố ảnh hưởng
- Phân biệt tài sản lưu động thường xuyên và biến đổi.

- Chi phí và rủi ro của các nguồn vốn dài hạn và ngắn hạn.

- Nguyên tắc phù hợp.

- Chi phí và lợi ích của các chính sách tài trợ.

- Ảnh hưởng của rủi ro với các quyết định quản lý.
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CHƯƠNG 3. QUẢN TRỊ VỐN CỐ ĐỊNH

3.1. Cơ cấu của tài sản cố định

3.1.1. Tài sản cố định vô hình

- Khái niệm.

- Cách thức đánh giá các biện pháp quản lý và phát triển TSCĐ vô hình.

3.1.2. Tài sản cố định hữu hình

- Khái niệm.

- Phân loại.

- Những điều cần lưu ý khi đánh giá quản trị TSCĐ hữu hình.

3.2. Khấu hao TSCĐ 

3.2.1. Khái niệm

3.2.2. Phương pháp tính

- Phương pháp khấu hao đường thẳng.

- Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh.

- Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm.

3.2.3. Tác động tài chính của khấu hao đối với DN

- Bảo toàn vốn cố định và giá thành.

- Nghĩa vụ đối với NSNN.
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CHƯƠNG 4. QUẢN TRỊ VỐN ĐẦU TƯ

4.1. Quản trị vốn đầu tư 

4.1.1. Thẩm định dự án đầu tư

- Xác định và tính toán dòng tiền cho dự án đầu tư

- Phương pháp thẩm định

+ Thời kỳ hoàn vốn.

+ Lợi nhuận trên vốn.

+ Giá trị hiện tại thuần.

+ Tỷ suất hoàn vốn.

4.1.2. Ảnh hưởng của lạm phát và thuế đối với quyết định đầu tư

- Ảnh hưởng của lạm phát đối với quyết định đầu tư.

- Ảnh hưởng của thuế đối với quyết định đầu tư.

4.2. Quản trị vốn đầu tư tài chính

4.2.1. Góp vốn liên doanh liên kết

4.2.2. Đầu tư chứng khoán
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CHƯƠNG 5. QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN 

5.1. Nguồn vốn của doanh nghiệp

5.1.1. Vốn chủ sở hữu

- Khái niệm.

- Đặc điểm.

- Phân loại.

5.1.2. Vốn vay

- Khái niệm.

- Đặc điểm.

- Phân loại.

5.2. Chi phí vốn

5.2.1. Xác định chi phí vốn
- Xác định chi phí vốn chủ sở hữu

+ Mô hình tăng trưởng cổ tức.

+ Rủi ro hệ thống, phi hệ thống, mối quan hệ giữa lý thuyết danh mục đầu tư và mô hình định giá tài sản vốn (CAPM).

+ Áp dụng mô hình định giá tài sản vốn.

- Xác định chi phí vốn vay và các công cụ tài chính khác

+ Xác định chi phí vốn vay vô thời hạn.

+ Xác định chi phí vốn vay có thời hạn.

+ Xác định chi phí vốn vay có thể chuyển đổi.

+ Xác định chi phí của cổ phiếu ưu đãi.

+ Xác định chi phí các khoản vay ngân hàng.

- Xác định chi phí vốn bình quân

+ Phân biệt chi phí vốn bình quân và chi phí vốn cận biên.

+ Tính toán chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC) sử dụng giá trị sổ sách và giá thị trường.

5.2.2. Ảnh hưởng của chi phí vốn tới quyết định đầu tư

- Mối quan hệ giữa giá trị doanh nghiệp và chi phí vốn.

- Các tình huống sử dụng WACC để thẩm định dự án đầu tư.

- Ưu điểm của mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) so với WACC trong việc xác định chi phí vốn của dự án đầu tư.

- Áp dụng CAPM trong xác định tỷ lệ chiết khấu dự án đầu tư.
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CHƯƠNG 6. QUẢN TRỊ KẾT QUẢ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

6.1. Kết quả tài chính doanh nghiệp

6.1.1. Khái niệm, chỉ tiêu phản ảnh kết quả tài chính doanh nghiệp

- Khái niệm.

- Các chỉ tiêu chủ yếu phản ảnh kết quả tài chính doanh nghiệp.

6.1.2. Xác định kết quả tài chính doanh nghiệp

- Xác định doanh thu.
- Xác định thu nhập.

- Xác định lãi gộp và lợi nhuận ròng.

6.2. Phân phối kết quả tài chính

6.2.1. Bản chất và ý nghĩa của phân phối kết quả tài chính

- Khái niệm.

- Ý nghĩa của phân phối kết quả tài chính.

6.2.2. Nội dung phân phối kết quả tài chính

- Bù đắp chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác.

- Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

- Bổ sung vốn chủ sở hữu.

- Trích lập các quỹ.

- Chia lãi, cổ tức cho chủ sở hữu.
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CHƯƠNG 7. QUẢN TRỊ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

7.1. Tổng quan về xác định giá trị doanh nghiệp

7.1.1. Khái niệm, mục đích

- Khái niệm.

- Mục đích.

7.1.2. Thông tin sử dụng cho xác định giá trị doanh nghiệp

7.2. Các mô hình định giá 

7.2.1. Mô hình định giá dựa trên tài sản

- Giá trị sổ sách ròng.

- Giá trị thuần có thể thực hiện.

- Chi phí thay thế thuần.

7.2.2. Mô hình định giá dựa trên thu nhập

- Phương pháp tỷ suất giá trên thu nhập (P/E).

- Phương pháp lợi nhuận.

7.2.3. Mô hình định giá dựa trên dòng tiền

- Phương pháp định giá dựa trên cổ tức.

- Phương pháp dòng tiền chiết khấu.

7.3. Xác định giá trị các khoản nợ và các tài sản tài chính khác

7.3.1. Các khoản nợ vô thời hạn

- Khái niệm.

- Xác định giá trị nợ vô thời hạn.

7.3.2. Các khoản nợ có thời hạn

- Khái niệm.

- Xác định giá trị nợ có thời hạn.

7.3.3. Các khoản nợ có thể chuyển đổi

- Khái niệm.

- Xác định giá trị nợ có thể chuyển đổi.

7.3.4. Cổ phiếu ưu đãi

- Khái niệm.

- Xác định giá trị cổ phiếu ưu đãi.
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CHƯƠNG 8. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

8.1. Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp

8.1.1. Khái niệm, mục tiêu và đối tượng phân tích tài chính doanh nghiệp

- Khái niệm.

- Mục tiêu.

- Đối tượng (báo cáo tài chính).

8.1.2. Phương pháp và chỉ tiêu phân tích

- Phương pháp phân tích.

- Chỉ tiêu phân tích (Khái quát các nhóm chỉ tiêu).

8.2. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp

8.2.1. Phân tích bảng cân đối kế toán 

- Phân tích nguồn vốn và việc sử dụng vốn của doanh nghiệp.

- Các cân bằng tài chính.

- Phân tích kết cấu tài sản và nguồn vốn.

- Phân tích hệ số tài chính.

8.2.2. Phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh 

- Các hệ số về hoạt động.

- Các hệ số về khả năng sinh lời.

- Các hệ số giá trị thị trường.

8.2.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

- Phân tích hệ số luồng tiền vào của từng hoạt động so với tổng số luồng tiền vào.

- Phân tích hệ số luồng tiền ra của từng hoạt động so với tổng luồng tiền vào.

CÂU HỎI, BÀI TẬP
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC - A12

1. Tên môn học: Lý thuyết kiểm toán 

2. Thời lượng: 40 tiết 

3. Điều kiện tiên quyết

Học viên đã học môn Những vấn đề cơ bản về kinh tế học vận dụng trong hoạt động kiểm toán của KTNN và môn Lý thuyết Tài chính - tiền tệ.
4. Mục tiêu môn học 

Giúp học viên hiểu biết về khái niệm và nội dung quy trình thực hiện cuộc kiểm toán và thực hành các kỹ năng kiểm toán một cách chuyên nghiệp.

6. Mô tả tóm tắt nội dung môn học

Môn học trang bị cho học viên các nội dung cơ bản sau:

- Các nguyên lý và quy định về kiểm toán 

- Nội dung quy trình kiểm toán: Lập kế hoạch và đánh giá rủi ro; thực hiện kiểm toán; soát xét, lập và phát hành báo cáo kiểm toán.
Trong quá trình biên soạn tài liệu và giảng dạy, giảng viên chủ động cung cấp các tình huống thực tế trong hoạt động kiểm toán của KTNN có liên quan đến nội dung môn học.
7. Tài liệu tham khảo

- Giáo trình môn học Kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo của ACCA 
- Ngân hàng câu hỏi đề thi của ACCA 
- Các báo cáo kiểm toán

NỘI DUNG MÔN HỌC - A12

LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN

CHƯƠNG 1. CÁC NGUYÊN LÝ VÀ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TOÁN

1.1. Khái niệm về kiểm toán

1.1.1. Khái niệm và định nghĩa về kiểm toán

1.1.2. Mục tiêu của hoạt động kiểm toán

1.1.3. Các nguyên lý cơ bản về kiểm toán

1.1.4. Mức độ đảm bảo của kiểm toán 

1.1.5. Đạo đức nghề nghiệp 

1.1.6. Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán 

1.2. Phân loại kiểm toán 

1.2.1. Phân theo loại hình kiểm toán

- Kiểm toán tài chính.

- Kiểm toán tuân thủ.

- Kiểm toán hoạt động. 

1.2.2. Phân theo chủ thể thực hiện kiểm toán 

- Kiểm toán Nhà nước.

- Kiểm toán độc lập.

- Kiểm toán nội bộ.
- So sánh. 

1.3. Gian lận, sai sót và vai trò của kiểm toán 

1.3.1. Định nghĩa về sai sót, gian lận và sai phạm trọng yếu 

1.3.2. Quyền hạn và trách nhiệm của đơn vị được kiểm toán đối với gian lận, sai sót và sai phạm trọng yếu

1.3.3. Trách nhiệm của KTV đối với gian lận, sai sót và sai phạm trọng yếu

1.3. Hồ sơ kiểm toán 

1.3.1. Sự cần thiết và tầm quan trọng của hồ sơ kiểm toán 

1.3.2. Hình thức, nội dung và cách thức ghi chép hồ sơ kiểm toán 

1.3.3. Thủ tục bảo quản và lưu giữ hồ sơ kiểm toán 
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CHƯƠNG 2. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN

2.1. Lập kế hoạch và đánh giá rủi ro 

2.1.1. Mục tiêu và nguyên tắc cơ bản 

- Mục tiêu tổng thể của KTV trong việc lập kế hoạch kiểm toán.

- Lập kế hoạch kiểm toán dựa trên nguyên tắc hoài nghi nghề nghiệp xét đoán chuyên môn. 

2.1.2. Đánh giá rủi ro kiểm toán 

- Định nghĩa và Các cấu phần của rủi ro kiểm toán 

+ Định nghĩa về rủi ro. 

+ Định nghĩa về rủi ro kiểm toán.

+ Các cấu phần của rủi ro kiểm toán. 

+ Mối liên hệ giữa các cấu phần của rủi ro kiểm toán.

- Tính toán mức độ rủi ro thông tin tài chính 

+ Ở cấp độ Báo cáo tài chính.

+ Ở cấp độ Tài khoản. 

- Rủi ro kiểm toán và xét đoán của kiểm toán viên với rủi ro xác định 

2.1.3. Trọng yếu trong kiểm toán

- Định nghĩa về trọng yếu.

- Ý nghĩa của việc xác định trọng yếu trong quy trình kiểm toán. 

- Tính toán mức trọng yếu tổng thể và mức trọng yếu thực hiện.

- Trọng yếu tại cấp độ Báo cáo tài chính và cấp độ Tài khoản. 

2.1.4. Tìm hiểu về đơn vị được kiểm toán và môi trường hoạt động của đơn vị 

- Tìm hiểu những thông tin ban đầu về đơn vị được kiểm toán và môi trường hoạt động của đơn vị. 

- Bản chất, mục đích của thủ tục phân tích tại giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán. 

- Tính toán và diễn giải các chỉ số chính được sử dụng trong thủ tục phân tích. 

2.1.5. Lập kế hoạch kiểm toán 

- Sự cần thiết và tầm quan trọng của việc lập kế hoạch kiểm toán.

- Mối quan hệ giữa kiểm toán tổng thể và kế hoạch kiểm toán năm. 

- Nội dung của chiến lược kiểm toán tổng thể và kế hoạch kiểm toán năm và kế hoạch kiểm toán cuộc kiểm toán. 

- Trình tự và cách thức lập kế hoạch kiểm toán. 

2.2. Thực hiện kiểm toán - Hệ thống kiểm soát nội bộ và thử nghiệm kiểm soát 

2.2.1. Hệ thống kiểm soát nội bộ 

- Sự cần thiết của kiểm toán viên trong việc tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán. 

- Các cấu phần của hệ thống kiểm soát nội bộ. 

2.2.2. Kiểm toán viên sử dụng và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ 

- Ghi nhận hệ thống kiểm soát nội bộ. 

- Đánh giá các cấu phần của hệ thống kiểm soát nội bộ. 

- Hạn chế của các cấu phần hệ thống kiểm soát nội bộ. 

2.2.3. Thử nghiệm kiểm soát 

- Mục tiêu, thủ tục, rủi ro, hoạt động kiểm soát các chu trình kế toán. 

- Kiểm tra kiểm soát liên quan đến các chu trình kế toán chính. 

(Lấy ví dụ 1 chu trình cơ bản).

- Thử nghiệm kiểm soát trong môi trường công nghệ thông tin. 

2.2.4. Trao đổi về hệ thống kiểm soát nội bộ 

- Các yêu cầu và phương thức trao đổi các điểm yếu trong hệ thống kiểm soát nội bộ với lãnh đạo đơn vị được kiểm toán. 

- Tổng hợp các điểm yếu trong hệ thống kiểm soát nội bộ và các khuyến nghị để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ. 

2.3. Thực hiện kiểm toán - Thu thập bằng chứng kiểm toán 

2.3.1. Cơ sở dẫn liệu báo cáo tài chính 

- Các cơ sở dẫn liệu trên Bảng cân đối kế toán.

- Các sơ sở dẫn liệu trên Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Các cơ sở dẫn liệu trên Thuyết minh Báo cáo tài chính. 

2.3.2. Bằng chứng kiểm toán

- Yêu cầu về số lượng và chất lượng bằng chứng kiểm toán. 

- Các thủ tục kiểm toán để thu thập bằng chứng kiểm toán (Điều tra, Quan sát, Xác nhận, Tính toán lại, Thực hiện lại, thủ tục phân tích, phỏng vấn). 

2.3.3. Các thủ tục kiểm toán 

- Các thử nghiệm cơ bản để thu thập bằng chứng kiểm toán. 

- Thủ tục phân tích trong thử nghiệm cơ bản. 

- Các vấn đề liên quan đến kiểm toán ước tính kế toán.

- So sánh thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản. 

- Chọn mẫu kiểm toán. 

2.3.4. Thực hiện thủ tục thử nghiệm cơ bản 

- Mục tiêu kiểm toán chu trình kế toán.

- Các thủ tục thử nghiệm cơ bản.

(lấy ví dụ 1 chu trình cơ bản).

2.3.5. Kỹ thuật kiểm toán ứng dụng công nghệ thông tin 

- Giới thiệu về kiểm toán trong môi trường công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm toán. 

- Kiểm tra dữ liệu đơn vị được kiểm toán và phần mềm kiểm toán. 

- Các lợi ích và hạn chế trong việc thực hiện Kỹ thuật kiểm toán ứng dụng công nghệ thông tin.

2.4. Soát xét, lập và phát hành báo cáo kiểm toán 

2.4.1. Soát xét cuộc kiểm toán trước khi lập báo cáo 

- Tầm quan trọng của soát xét tổng thể trước khi lập báo cáo kiểm toán. 

- Các thủ tục KTV cần thực hiện đối với soát xét tổng thể. 

- Tổng hợp các sai sót đã được điều chỉnh và chưa được điều chỉnh. 

- Tổng hợp kết quả kiểm toán. 

2.4.2. Báo cáo kiểm toán 

- Cấu trúc của báo cáo kiểm toán. 

- Kết luận và kiến nghị kiểm toán. 

- Các thủ tục lập và phát hành báo cáo kiểm toán. 

2.4.3. Kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán 

- Phương thức thực hiện kiểm tra.

- Các bước trong thực hiện kiểm tra. 

- Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra. 

CÂU HỎI, BÀI TẬP

ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ - A13

1. Tên chuyên đề: Hiểu biết chung về Kiểm toán nhà nước

2. Thời lượng: 8 tiết 

3. Mục tiêu chuyên đề
Giúp học viên nắm được những kiến thức chung về cơ quan kiểm toán tối cao; Tổ chức và hoạt động của KTNN.
4. Mô tả tóm tắt nội dung chuyên đề
Chuyên đề trang bị cho học viên kiến thức về lịch sử hình thành cơ quan kiểm toán tối cao; địa vị pháp lý, cơ cấu tổ chức hoạt động của cơ quan kiểm toán tối cao; quá trình hình thành, phát triển KTNN Việt Nam qua các thời kỳ; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán nhà nước, Tổng Kiểm toán nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước. 

Trong quá trình biên soạn tài liệu và giảng dạy, giảng viên chủ động đưa các ví dụ về các tình huống cụ thể để học viên hiểu và có thể áp dụng trong thực tiễn.
5. Tài liệu tham khảo
- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Luật Kiểm toán nhà nước.

- Luật Ngân sách nhà nước.

- Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 về cơ cấu tổ chức của kiểm toán nhà nước do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành.

- Nghị quyết số 1053/2006/NQ-UBTVQH11 về việc giải thích khoản 6 điều 19 của luật kiểm toán nhà nước do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành.

- Nghị định 91/2008/NĐ-CP về việc công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

- Nghị định 93/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước.

- Website: www.intosai.org.

- Đề tài nhánh - Đề tàị cấp nhà nước: Thực trạng và xu thế phát triển hệ thống kiểm toán tại các nước thành viên của tổ chức INTOSAI (2006, CN: TS Lê Quang Bính).

- Strategic Plan 2011 – 2016 INTOSAI.

- Chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị và mối quan hệ công việc giữa các đơn vị trong bộ máy Kiểm toán nhà nước.

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ - A13
HIỂU BIẾT CHUNG VỀ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

1. CƠ QUAN KIỂM TOÁN TỐI CAO

1.1. Tổng quan về cơ quan kiểm toán tối cao

1.1.1. Cơ quan kiểm toán tối cao của các quốc gia

- Lịch sử hình thành cơ quan kiểm toán tối cao, cơ quan nào đầu tiên; làm rõ nghĩa tối cao là như thế nào.

- Nội dung tuyên bố Lima.

- Nội dung tuyên bố Mexico.

1.1.2. Các tổ chức quốc tế về kiểm toán tối cao

Phần  này tập trung giới thiệu tổng quan về các tổ chức cơ quan kiểm toán tối cao trên thế giới, sự ra đời, nguyên tắc và mục đích hoạt động, cơ cấu tổ chức hoạt động: INTOSAI (1953), ASOSAI (1978), EUROSAI (1990), AFROSAI (1976), PASAI (1987), OLCEFS (1965), CAROSAI (1988), ASEANSAI.

Trong nội dung này, tập trung nêu rõ vị trí của KTNN Việt Nam để thể hiện rõ nội dung mối quan hệ của KTNN Việt Nam trong hệ thống các cơ quan kiểm toán tối cao trên thế giới: INTOSAI, ASEANSAI, đặc biệt là ASOSAI.

1.2. Địa vị pháp lý của các cơ quan kiểm toán tối cao một số nước 

1.2.1. Địa vị pháp lý của cơ quan Kiểm toán nhà nước trực thuộc cơ quan lập pháp 

Ví dụ điển hình (Hoa Kỳ/ Nga/ Anh).

1.2.2. Địa vị pháp lý của cơ quan Kiểm toán nhà nước trực thuộc cơ quan hành pháp

Ví dụ điển hình (Trung Quốc/ Nhật/ Thái Lan).

1.2.3. Địa vị pháp lý của cơ quan Kiểm toán nhà nước độc lập hoàn toàn với cơ quan lập pháp và cơ quan hành pháp

Ví dụ điển hình (Đức/ Pháp/ Malaysia).

1.2.4. Địa vị pháp lý thuộc mô hình khác

1.3. Mô hình tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động cơ quan kiểm toán tối cao 

1.3.1. Mô hình tổ chức bộ máy trong nội bộ cơ quan kiểm toán

- Liên hệ ngang (KTNN chuyên ngành, khu vực)

- Liên hệ dọc (KTNN trung ương có mạng lưới ở địa phương hoặc khu vực)

1.3.2. Cơ chế hoạt động

- Cơ chế thủ trưởng

- Cơ chế hội đồng (đồng sự)

Trong nội dung này, giảng viên tập trung nêu rõ cơ chế hoạt động của  KTNN Việt Nam.

CÂU HỎI ÔN TẬP
 2. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

2.1. Sự ra đời và phát triển Kiểm toán nhà nước

2.1.1. Giai đoạn từ khi thành lập theo Nghị định 70/CP đến khi Chính phủ ban hành Nghị định 93/2003/NĐ-CP

2.1.2. Giai đoạn từ khi có Nghị định Nghị định 93/2003/NĐ-CP đến trước khi Quốc hội thông qua Luật Kiểm toán nhà nước 2005

2.1.3. Giai đoạn từ khi có Luật Kiểm toán nhà nước (01/01/2006) đến Luật Kiểm toán nhà nước 2015
2.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán nhà nước

2.2.1. Chức năng của Kiểm toán nhà nước

2.2.2. Nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước

2.2.3. Quyền hạn của Kiểm toán nhà nước

2.3. Hệ thống tổ chức Kiểm toán nhà nước

2.3.1. Tổng Kiểm toán nhà nước

2.3.2. Tổ chức của Kiểm toán nhà nước

2.4. Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các đơn vị thuộc KTNN
2.4.1. Khối các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành

2.4.2. Khối các Kiểm toán nhà nước chuyên ngành

2.4.3. Khối các Kiểm toán nhà nước khu vực

2.4.4. Khối các đơn vị sự nghiệp

2.5. Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tổ kiểm toán, Đoàn kiểm toán

2.5.1. Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tổ kiểm toán

2.5.2. Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đoàn kiểm toán

CÂU HỎI ÔN TẬP
ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ - A14
1. Tên chuyên đề: Đạo đức và văn hóa ứng xử của KTVNN

2. Thời lượng : 16 tiết
3. Mục tiêu chuyên đề

Giúp học viên hiểu được nội dung và yêu cầu đạo đức nghề nghiệp của KTVNN để vận dụng vào quá trình thực thi công vụ; hình thành và xây dựng văn hóa, kỹ năng giao tiếp ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của KTVNN.

4. Mô tả tóm tắt nội dung chuyên đề

Chuyên đề trang bị cho học viên các nội dung cơ bản sau:

- Yêu cầu và nội dung đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử của KTVNN.

- Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của KTVNN.

Trong quá trình giảng dạy và biên soạn tài liệu, giảng viên đi sâu vào các nội dung, yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử mà KTV cần phải có khi thực thi công vụ gắn với thực hiện chuẩn mực của KTNN.

5. Tài liệu tham khảo
- Bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh (Dương Quang Hiển - TS Viện Khoa học Xã hội nhân văn quân sự, Bộ Quốc phòng).
- Quyết định số 129/2007-QĐ-TTg ngày 2/8/2007 của Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.

- Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015.
- Luật cán bộ công chức năm 2008.

- Quy định về quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên Nhà nước (Ban hành kèm theo Quyết định số 62/QĐ-KTNN ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Tổng Kiểm toán Nhà nước).
NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ - A14

ĐẠO ĐỨC VÀ VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA KTVNN

1. ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP VÀ VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC 
1.1. Yêu cầu và nội dung đạo đức nghề nghiệp của KTVNN

1.1.1. Yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp của KTVNN
- Công minh, chính trực, tâm sáng.
- Tinh thông nghề nghiệp.

- Ý thức tổ chức kỷ luật và thái độ tuân thủ pháp luật.
1.1.2. Nội dung đạo đức nghề nghiệp của KTVNN
- Liêm chính, độc lập, khách quan

- Trình độ, năng lực và kỹ năng chuyên môn

- Thận trọng nghề nghiệp và bảo mật

1.2. Yêu cầu và nội dung văn hóa ứng xử của KTVNN

1.2.1. Yêu cầu về văn hóa ứng xử của KTVNN
- Lịch sự.      
- Đúng mực, chuẩn xác, kịp thời. 

1.2.2. Nội dung văn hóa ứng xử của KTVNN
- Chuẩn mực xử sự trong thực thi công vụ.

- Nghi thức giao tiếp trong thực thi công vụ.

- Ý thức chấp hành pháp luật của Nhà nước, quy chế của đơn vị. 

- Cách bài trí công sở, vệ sinh; trang phục của công chức.

CÂU HỎI ÔN TẬP
2. QUY TẮC ỨNG XỬ VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA KTVNN

2.1. Sự cần thiết phải ban hành Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp KTVNN

2.1.1. Do đặc điểm nghề nghiệp 

- Là ngành nghề không những yêu cầu về chuyên môn sâu đặc thù mà còn cần có sự hiểu biết rộng.

- Tính độc lập cao trong chuyên môn và hoạt động kiểm toán. 

2.1.2. Xuất phát từ thực trạng hoạt động của KTNN Việt Nam

- Những tồn tại và tiêu cực trong đạo đức và văn hóa ứng xử của KTV trong thời gian qua.

- Sự cám dỗ trong môi trường xã hội và môi trường công tác.

2.2. Nội dung của Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của KTVNN và của KTNN Việt Nam
2.2.1. Quy tắc ứng xử của KTVNN
- Ứng xử của kiểm toán viên Nhà nước trong thực thi hoạt động kiểm toán

+ Ứng xử trong quan hệ với đơn vị được kiểm toán.
+ Ứng xử trong quan hệ nội bộ Kiểm toán Nhà nước.

+ Ứng xử trong mối quan hệ với cơ quan, tổ chức có liên quan, cơ quan thông tin báo chí và với tổ chức, cá nhân nước ngoài.
- Ứng xử của Kiểm toán viên Nhà nước trong quan hệ xã hội khác

+ Ứng xử ở nơi công cộng và các hoạt động xã hội.
+ Ứng xử trong gia đình.
+ Ứng xử trong mối quan hệ khác.

2.3. Kiểm tra, kiểm soát đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử của KTVNN

2.3.1. Sự cần thiết phải kiểm tra, kiểm soát đạo đức và văn hóa ứng xử của KTVNN
- Để bảo vệ uy tín và nâng cao chất lượng hoạt động của KTNN.

- Để củng cố và tăng cường niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân vào kết quả hoạt động của KTNN.

- Kiểm tra, kiểm soát để phòng ngừa sai phạm và để “giữ người” của KTNN.

2.3.2. Nội dung kiểm tra, kiểm soát đạo đức nghề nghiệp KTVNN
- Kiểm tra tính độc lập, khách quan của KTV trong thực thi công vụ.

- Kiểm tra việc học tập, quán triệt quy chế đạo đức và văn hóa ứng xử của đơn vị và từng KTVNN.

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định về đạo đức và văn hóa ứng xử của KTVNN trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của KTVNN.

2.3.3. Các chủ thể kiểm tra đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử của KTVNN 

- Kiểm toán nhà nước: Thanh tra KTNN, Vụ Chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán.

- KTNN chuyên ngành và KTNN Khu vực.

- Đoàn, Tổ kiểm toán.

CÂU HỎI ÔN TẬP
ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ - A15
1. Tên chuyên đề: Tổng quan về Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán của Kiểm toán nhà nước

2. Thời lượng: 16 tiết học

3. Mục tiêu chuyên đề

Giúp học viên hiểu biết khái quát về hệ thống chuẩn mực kiểm toán của Kiểm toán nhà nước; nắm vững những nguyên tắc nền tảng về tổ chức và hoạt động của cơ quan KTNN.

4. Mô tả tóm tắt nội dung chuyên đề

Chuyên đề trang bị cho học viên những kiến thức về:

- Hệ thống chuẩn mực của KTNN (nguyên tắc xây dựng và ban hành hệ thống chuẩn mực; các chuẩn mực kiểm toán của KTNN Việt Nam theo 4 cấp độ).

- Nội dung chuẩn mực 30 – Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

- Nội dung chuẩn mực 40 – Kiểm soát chất lượng kiểm toán.

- Nội dung chuẩn mực 100 – Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

- Nội dung chuẩn mực 200 – Các nguyên tắc kiểm toán tài chính.

- Nội dung chuẩn mực 300 – Các nguyên tắc kiểm hoạt động.

- Nội dung chuẩn mực 400 – Các nguyên tắc kiểm toán tuân thủ.
Trong quá trình giảng dạy dạy, giảng viên chủ động đưa ra các ví dụ về các tình huống cụ thể để học viên hiểu và có thể áp dụng trong thực tiễn.
5. Tài liệu tham khảo
- Hệ thống chuẩn mực của KTNN Việt Nam.

- Hệ thống chuẩn mực ISSAI.

- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán của IFAC.

- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán độc lập Việt Nam.
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TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN 

CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

1. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN 

1.1. Khái niệm chuẩn mực kiểm toán

Trình bày các khái niệm về chuẩn mực kiểm toán và quá trình phát triển chuẩn mực kiểm toán nói chung trên thế giới.

1.2. Các cấp độ chuẩn mực kiểm toán

Trình bày các loại chuẩn mực kiểm toán theo mức độ hướng dẫn:

- Trước đây: chuẩn mực chung và chuẩn mực thực hành.

- Hiện tại: 4 cấp độ từ nguyên tắc nền tảng đến hướng dẫn thực hành (cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3, cấp độ 4).

1.3. Vai trò của hệ thống chuẩn mực kiểm toán

1.3.1. Đối với kiểm toán viên

Trình bày các vai trò của hệ thống chuẩn mực kiểm toán đối với kiểm toán viên:

- Xác định nguyên tắc chung định hướng hoạt động kiểm toán cho KTV.

- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho KTV.

- Là điều kiện để giúp KTV nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Là cơ sở để giúp cho KTV giải tỏa trách nhiệm của mình về các vấn đề có liên quan đến kết quả kiểm toán.

1.3.2. Đối với cơ quan Kiểm toán nhà nước

- Xác định nền tảng để ban hành các hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ.

- Là công cụ để kiểm soát chất lượng kiểm toán.

- Là tiêu chuẩn để giải quyết xung đột, tranh chấp trong hoạt động kiểm toán.

- Là tài liệu phục vụ cho hoạt động đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho KTV.

1.3.3. Đối với cơ quan được kiểm toán và các bên sử dụng thông tin kiểm toán

- Là thước đo để đánh giá đạo đức nghề nghiệp của KTV.

- Là thước đo để đánh giá tính chuyên nghiệp của cơ quan kiểm toán.

- Là điều kiện để ngăn ngừa các hành vi không phù hợp của KTV trong quá trình thực hiện kiểm toán tại đơn vị.

CÂU HỎI ÔN TẬP
2. HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN CỦA KTNN VIỆT NAM 

2.1. Quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống chuẩn mực KTNN Việt Nam

2.1.1. Hệ thống chuẩn mực năm 1999

Trình bày hệ thống chuẩn mực ban hành năm 1999:

- Các chuẩn mực chung.

- Các chuẩn mực thực hành.

- Các chuẩn mực báo cáo kiểm toán.

2.1.2. Hệ thống chuẩn mực năm 2010

Trình bày hệ thống chuẩn mực ban hành năm 2010:

- Các chuẩn mực chung.

- Các chuẩn mực thực hành.

- Các chuẩn mực báo cáo kiểm toán.

2.1.3. Hệ thống chuẩn mực hiện nay

- Sự cần thiết xây dựng và ban hành CMKTNN theo hướng ISSAI.
- Mục đích Ban hành CMKTNN.
- Nguyên tắc xây dựng và ban hành CMKTNN.
- Hệ thống CMKTNN

+ Các chuẩn mực cấp độ 1.

+ Các chuẩn mực cấp độ 2.

+ Các chuẩn mực cấp độ 3.

+ Các chuẩn mực cấp độ 4.
2.2. Những nội dung chính của các chuẩn mực

Trình bày tập trung vào các chuẩn mực cấp độ 2 và cấp độ 3

2.2.1. Chuẩn mực 30 – Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp

- Giới thiệu chung về chuẩn mực.

- Trình bày nội dung chuẩn mực và các ví dụ, tình huống.

2.2.2. Chuẩn mực 40 – Kiểm soát chất lượng kiểm toán

- Giới thiệu chung về chuẩn mực.

- Trình bày nội dung chuẩn mực và các ví dụ, tình huống.

2.2.3. Chuẩn mực 100 - Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước

- Giới thiệu chung về chuẩn mực.

- Trình bày nội dung chuẩn mực và các ví dụ, tình huống.

2.2.4. Chuẩn mực 200 - Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tài chính

- Giới thiệu chung về chuẩn mực.

- Trình bày nội dung chuẩn mực và các ví dụ, tình huống.

2.2.5. Chuẩn mực 300 - Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán hoạt động

- Giới thiệu chung về chuẩn mực.

- Trình bày nội dung chuẩn mực và các ví dụ, tình huống.

2.2.6. Chuẩn mực 400 - Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tuân thủ

- Giới thiệu chung về chuẩn mực.

- Trình bày nội dung chuẩn mực và các ví dụ, tình huống.

CÂU HỎI ÔN TẬP
ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ - A16

1. Tên chuyên đề: Quy trình kiểm toán chung của Kiểm toán nhà nước.

2. Thời lượng: 8 tiết
3. Mục tiêu chuyên đề
Giúp học viên nắm bắt được những vấn đề cơ bản của Quy trình kiểm toán chung của Kiểm toán nhà nước.

4. Mô tả tóm tắt nội dung chuyên đề

Chuyên đề trang bị cho học viên những kiến thức về:

- Một số vấn đề chung về quy trình kiểm toán của KTNN.

- Trình tự, nội dung, thủ tục chuẩn bị kiểm toán.

- Trình tự, thủ tục thực hiện kiểm toán.

- Trình tự, thủ tục lập và gửi báo cáo kiểm toán.

- Trình tự, thủ tục kiểm tra thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán.
Trong quá trình biên soạn tài liệu và giảng dạy, giảng viên chủ động trao đổi với học viên các tình huống trong thực tiễn hoạt động kiểm toán về quy trình kiểm toán chung của KTNN.
5. Tài liệu tham khảo

- Luật Kiểm toán nhà nước 2015.
- Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước ban hành theo Quyết định số 04/2007/QĐ-KTNN ngày 02/8/2007 của Tổng Kiểm toán nhà nước.

- Quy định về trình tự lập và, thẩm định, xét duyệt và phát hành Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước ban hành theo Quyết định số 03/2008/QĐ-KTNN ngày 26/02/2008 của Tổng Kiểm toán nhà nước.

- Quy trình lập, thẩm định, xét duyệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch của cuộc kiểm toán ban hành theo Quyết định số 1530/KTNN ngày 07/9/2012 của Tổng Kiểm toán nhà nước.

- Quy trình kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán ban hành theo Quyết định số 1223/QĐ-KTNN ngày 06/7/2012 của Tổng Kiểm toán nhà nước.

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ - A16

QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHUNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

1.1. Khái niệm 

Quy trình kiểm toán của KTNN là văn bản quy phạm pháp luật quy định trình tự, thủ tục tiến hành các công việc của mỗi cuộc kiểm toán. Quy trình kiểm toán được xây dựng trên cơ sở quy định của Luật KTNN, Hệ thống chuẩn mực KTNN và thực tiễn hoạt động kiểm toán của KTNN. 

1.2. Sự cần thiết của quy trình kiểm toán

1.3. Đối tượng và phạm vi áp dụng 

1.3.1. Đối tượng áp dụng 

1.3.2. Phạm vi áp dụng 

1.4. Các bước của quy trình kiểm toán

(1) Chuẩn bị kiểm toán.

(2) Thực hiện kiểm toán.

(3) Lập và gửi báo cáo kiểm toán.

(4) Theo dõi, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

CÂU HỎI ÔN TẬP
2. CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN
2.1. Khảo sát, thu thập thông tin về đơn vị được kiểm toán
2.1.1 Khảo sát, thu thập thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ 
- Thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ cần thu thập

+ Môi trường kiểm soát
+ Hoạt động kiểm soát và các thủ tục kiểm soát.

+ Chính sách kế toán và công tác kế toán.

+ Kiểm toán nội bộ. 

- Phương pháp thu thập thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ

2.1.2. Thu thập thông tin về tình hình tài chính và thông tin có liên quan 
- Thông tin về tình hình tài chính.

- Thông tin có liên quan khác.

- Phương pháp thu thập thông tin.

2.2. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và phân tích thông tin của đơn vị được kiểm toán.
2.2.1. Nội dung đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ
- Tính hiệu lực, hiệu quả và độ tin cậy của hệ thống KSNB.

- Đánh giá mức độ tin cậy, tính hợp pháp và hợp lệ các thông tin thu thập được.

- Đánh giá tổng quát về tình hình tài chính và hoạt động của đơn vị được kiểm toán. 

2.2.2. Phương pháp đánh giá
Các phương pháp chủ yếu: Phân tích, so sánh, thống kê, chọn mẫu…

Kiểm toán viên đánh giá những mặt mạnh, yếu kém và hiệu quả hoạt động, độ tin cậy của hệ thống kiểm soát nội bộ. Các cách thức tiếp cận gồm:

- Nhận biết những hình thức kiểm soát đang tồn tại.

- Những hoạt động kiểm soát chính còn thiếu hụt. 

- Hậu quả có thể gây ra do thiếu hoạt động kiểm soát quan trọng; mức độ nghiêm trọng của yếu kém.

- Các biện pháp bổ sung để khắc phục yếu kém.

2.3. Xác định trọng yếu và rủi ro kiểm toán
2.3.1. Xác định trọng yếu của cuộc kiểm toán 
Cách thức xác định tính trọng yếu trong một cuộc kiểm toán căn cứ vào bản chất, mức độ ảnh hưởng đối với các nội dung được kiểm toán. 

2.3.2. Xác định rủi ro kiểm toán 
- Xác định rủi ro tiềm tàng 

- Xác định rủi ro kiểm soát 

- Phương pháp hạn chế rủi ro phát hiện 

2.4. Lập và xét duyệt Kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán
2.4.1. Lập kế hoạch kiểm toán
Trên cơ sở khảo sát, thu thập và đánh giá thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ, thông tin về tài chính và các thông tin khác về đơn vị được kiểm toán, Trưởng Đoàn kiểm toán lập kế hoạch kiểm toán. Kế hoạch kiểm toán bao gồm các nội dung cơ bản sau: 

- Mục tiêu kiểm toán 

- Nội dung kiểm toán

- Phạm vi kiểm toán 

- Phương pháp kiểm toán 

- Thời hạn kiểm toán 

- Bố trí nhân sự kiểm toán 

- Kinh phí và các điều kiện vật chất cần thiết cho cuộc kiểm toán 

2.4.2. Xét duyệt kế hoạch kiểm toán 
- Kiểm toán trưởng tổ chức xét duyệt Kế hoạch kiểm toán. 

- Lãnh đạo KTNN tổ chức xét duyệt kế hoạch kiểm toán.

2.5. Ban hành, phổ biến Quyết định và kế hoạch kiểm toán
2.5.1. Nội dung của quyết định kiểm toán


Nội dung quyết định kiểm toán gồm: Căn cứ thực hiện kiểm toán; Đơn vị được kiểm toán; Mục tiêu, nội dung, phạm vi kiểm toán; Địa điểm kiểm toán; thời hạn kiểm toán; Trưởng Đoàn kiểm toán và các thành viên của Đoàn kiểm toán.

2.5.2. Phổ biến Quyết định, Kế hoạch kiểm toán và cập nhật kiến thức

2.6. Chuẩn bị điều kiện cần thiết cho Đoàn kiểm toán
- Tài liệu làm căn cứ pháp lý cho cuộc kiểm toán và các văn bản về chính sách, chế độ tài chính, kế toán cần thiết…
- Tài liệu về quá trình hoạt động của đơn vị được kiểm toán trong các năm trước.
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm toán nhà nước và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của Kiểm toán nhà nước. 
- Giấy tờ khác phục vụ cho liên hệ công tác trong quá trình kiểm toán. 
- Các phương tiện, thiết bị hỗ trợ kiểm toán. 
CÂU HỎI ÔN TẬP
3. THỰC HIỆN KIỂM TOÁN
3.1. Công bố Quyết định kiểm toán 
3.2. Triển khai kiểm toán
3.2.1. Nghiên cứu, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán chi tiết

- Tìm hiểu hệ thống KSNB
- Phân tích, đánh giá thông tin tài chính và thông tin liên quan. 
- Phương pháp sử dụng để tìm hiểu hệ thống KSNB, thông tin tài chính và thông tin liên quan. 
- Công cụ sử dụng để tìm hiểu hệ thống KSNB, thông tin tài chính và thông tin liên quan

- Đánh giá hệ thống KSNB

3.2.2. Lập, phê duyệt Kế hoạch kiểm toán chi tiết
- Lập kế hoạch kiểm toán chi tiết.

- Phê duyệt kế hoạch kiểm toán chi tiết.

3.2.3. Vận dụng phương pháp kiểm toán

- Khi KTV thực hiện nhiệm vụ kiểm toán được giao.

- KTV kiểm tra, soát xét lại kết quả kiểm toán.

- KTV tổng hợp kết quả kiểm toán, báo cáo Tổ trưởng.

3.2.4. Kiểm tra, soát xét trong thực hiện kiểm toán

3.2.5. Lập Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của Kiểm toán viên
3.3. Lập Biên bản của Tổ kiểm toán

3.3.1. Lập Biên bản kiểm toán
3.3.2. Bảo vệ kết quả kiểm toán được ghi trong biên bản kiểm toán trước Trưởng đoàn

3.3.3. Thông báo kết quả kiểm toán với đơn vị được kiểm toán

CÂU HỎI ÔN TẬP
4. LẬP VÀ GỬI BÁO CÁO KIỂM TOÁN
4.1. Lập Dự thảo báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán
4.1.1. Tập hợp kết quả, bằng chứng kiểm toán, kết quả kiểm toán

4.1.2. Kiểm tra, phân loại và tổng hợp kết quả
4.1.3. Lập Dự thảo báo cáo kiểm toán

4.1.4. Thảo luận, lấy ý kiến thành viên Đoàn kiểm toán

4.2. Kiểm toán trưởng xét duyệt Dự thảo BCKT của Đoàn kiểm toán
4.2.1. Tổ chức thẩm định Dự thảo BCKT

4.2.2. Tổ chức xét duyệt Dự thảo BCKT

4.3. Thẩm định, xét duyệt dự thảo BCKT của KTNN 

4.3.1. Thẩm định của các Vụ tham mưu

4.3.2. Xét duyệt Dự thảo báo cáo kiểm toán của Tổng KTNN
4.4. Hoàn thiện Dự thảo báo cáo kiểm toán, lấy ý kiến tham gia của đơn vị. 
4.5. Tổ chức thông báo kết quả kiểm toán 
4.6. Phát hành báo cáo kiểm toán 

CÂU HỎI ÔN TẬP
5. THEO DÕI, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN
5.1. Tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán 

5.2. Kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.   

5.2.1. Lập, phê duyệt và thông báo Kế hoạch kiểm tra 

5.2.2. Tiến hành kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán 

- Nội dung kiểm tra
- Lập biên bản xác nhận số liệu và biên bản kiểm tra kết quả

5.2.3. Hồ sơ và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán

- Hồ sơ kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán

- Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán 

CÂU HỎI ÔN TẬP

ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ - A17
1. Tên chuyên đề: Lập hồ sơ kiểm toán và ghi chép nhật ký KTV 

2. Thời lượng: 16 tiết 

3. Mục tiêu chuyên đề

Giúp học viên nắm được kiến thức tổng quan trong việc lập hồ sơ kiểm toán và ghi chép nhật ký làm việc theo quy định hiện hành của KTNN.

4. Mô tả tóm tắt nội dung chuyên đề

Chuyên đề trang bị cho học viên những kiến thức về:

- Lập hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước: Khái niệm, danh mục hồ sơ, lập, lưu trữ và hủy hồ sơ kiểm toán.

- Vai trò, yêu cầu của mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

- Khái quát về hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

- Mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp ghi chép của mỗi mẫu biểu hồ sơ kiểm toán, những sai sót thường gặp.

- Mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp ghi chép Nhật ký làm việc của KTV, những sai sót thường gặp.
Trong quá trình biên soạn tài liệu và giảng dạy, giảng viên chủ động trao đổi với học viên các tình huống trong thực tiễn hoạt động kiểm toán về lập hồ sơ kiểm toán và ghi chép nhật ký KTV.
5. Tài liệu tham khảo

- Luật Lưu trữ.
- Quyết định 08/2012/QĐ-KTNN của Tổng KTNN quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán.
- Quyết định 01/2012/QĐ-KTNN của Tổng KTNN ban hành hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ - A17
LẬP HỒ SƠ KIỂM TOÁN VÀ GHI CHÉP NHẬT KÝ KIỂM TOÁN VIÊN
1. HỒ SƠ KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

1.1. Khái niệm về hồ sơ lưu trữ và một số khái niệm liên quan 

1.2. Danh mục hồ sơ kiểm toán

1.2.1. Hồ sơ kiểm toán chung
1.2.2. Hồ sơ kiểm toán chi tiết
1.2.3. Hồ sơ kiểm toán sau khi phát hành Báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán
1.3. Lập, lưu trữ, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán

1.3.1. Lập, nộp lưu hồ sơ kiểm toán

1.3.2. Bảo quản hồ sơ kiểm toán

1.3.3. Khai thác hồ sơ kiểm toán
1.3.4. Huỷ hồ sơ kiểm toán 
CÂU HỎI ÔN TẬP
2. VAI TRÒ, YÊU CẦU CỦA MẪU BIỂU HỒ SƠ KIỂM TOÁN

2.1. Vai trò của mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

Mẫu biểu hồ sơ kiểm toán dùng để ghi chép, phản ánh diễn biến, nội dung và kết quả kiểm toán, đồng thời đó là một công cụ quản lý hoạt động kiểm toán. Mẫu biểu hồ sơ kiểm toán có những vai trò quan trọng sau:
- Mẫu biểu HSKT lưu trữ toàn bộ thông tin về đối tượng, diễn biến, nội dung và kết quả của cuộc kiểm toán.

- Mẫu biểu HSKT trợ giúp KTV thực hiện hoạt động nghiệp vụ chuyên môn.

- Mẫu biểu HSKT là công cụ quản lý, điều hành hoạt động kiểm toán, kiểm soát chất lượng kiểm toán.

- Mẫu biểu HSKT làm cơ sở cho lập và phát hành báo cáo kiểm toán.

- Mẫu biểu HSKT tạo sự đồng bộ, thống nhất trong ghi chép, phản ánh diễn biến, nội dung, kết quả kiểm toán; góp phần chính quy và chuyên nghiệp hoá hoạt động kiểm toán.

- Mẫu biểu HSKT là cơ sở hình thành HSKT hợp pháp, là cơ sở pháp lý về các công việc kiểm toán đã thực hiện.

- Mẫu biểu HSKT làm tài liệu cho đào tạo, bồi dưỡng KTV mới vào nghề.

2.2. Yêu cầu của mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

Trình bày những yêu cầu của mẫu biểu hồ sơ kiểm toán như đơn giản, dễ thực hiện, thiết thực…

CÂU HỎI ÔN TẬP
3. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG MẪU BIỂU HỒ SƠ KIỂM TOÁN

3.1. Sơ lược quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán từ khi thành lập ngành

Trình bày sơ lược quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán từ khi thành lập ngành. 

3.2. Quy định hiện hành về hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

Trình bày các quy định hiện hành của KTNN về hệ thống mẫu biểu HSKT:

- Hệ thống mẫu biểu HSKT đang áp dụng được ban hành theo Quyết định số 01/2012/QĐ-KTNN ngày 28/3/2012 của Tổng KTNN. 

- Kết cấu chung của các mẫu biểu.

- Thứ tự sắp xếp các mẫu biểu.

- So sánh danh mục HSKT và hệ thống mẫu biểu HSKT.
CÂU HỎI ÔN TẬP
4. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP CỦA CÁC MẪU BIỂU HỒ SƠ KIỂM TOÁN

4.1. Giới thiệu 38 mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

Giới thiệu 38 mẫu biểu hồ sơ kiểm toán theo theo quy định tại Quyết định 01/2012/QĐ-KTNN của Tổng KTNN.

4.2. Một số sai sót thường gặp trong ghi chép từng mẫu biểu

Trình bày những sai sót thường gặp trong ghi chép từng mẫu biểu như không đủ các chỉ tiêu theo mẫu, không ghi đủ thông tin tại các nội dung, mục, bảng biểu, phụ lục... 

CÂU HỎI ÔN TẬP
5. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP NHẬT KÝ LÀM VIỆC CỦA KIỂM TOÁN VIÊN

5.1. Giới thiệu mục đích, yêu cầu, phương pháp ghi chép nhật ký làm việc của Kiểm toán viên theo quy định tại Quyết định số 01/2012/QĐ-KTNN của Tổng KTNN

5.2. Giải thích về thể thức, kết cấu, nội dung của Nhật ký

5.3. Ví dụ minh họa về ghi chép nhật ký làm việc

5.4. Những sai sót thường gặp trong quá trình ghi chép Nhật ký KTV 

Trình bày những sai sót thường gặp trong quá trình ghi chép Nhật ký KTV như không thể hiện đầy đủ trình tự, diễn biến công việc, kết quả công việc, không ghi nội dung công việc, thủ tục kiểm toán...

CÂU HỎI ÔN TẬP
ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ - A18
1. Tên chuyên đề: Kỹ năng thu thập bằng chứng kiểm toán

2. Thời lượng: 16 tiết
3. Mục tiêu chuyên đề

Giúp học viên nắm được kiến thức và kĩ năng nhận diện bản chất và các loại bằng chứng trong hoạt động kiểm toán nói chung và hoạt động kiểm toán nhà nước nói riêng; Phương pháp và kĩ năng thu thập bằng chứng kiểm toán, đánh giá bằng chứng kiểm toán; Sử dụng bằng chứng kiểm toán và kết quả phân tích bằng chứng kiểm toán rút ra các nhận xét, kết luận, kiến nghị trong báo cáo kiểm toán.
4. Mô tả tóm tắt nội dung chuyên đề

Chuyên đề trang bị cho học viên các nội dung cơ bản sau:
- Vai trò và sự cần thiết của bằng chứng kiểm toán trong hoạt động kiểm toán nói chung và hoạt động Kiểm toán Nhà nước nói riêng.

- Bản chất và các loại bằng chứng kiểm toán trong hoạt động kiểm toán.
- Phương pháp và các kĩ năng thu thập bằng chứng kiểm toán.
- Sử dụng bằng chứng kiểm toán trong việc nhận xét, đánh giá, kết luận và kiến nghị về kết quả kiểm toán.

- Bài tập thực hành và các trao đổi hướng dẫn kĩ năng thu thập bằng chứng kiểm toán.

Trong quá trình giảng dạy và biên soạn tài liệu, giảng viên đưa ra các nội dung và tình huống cụ thể về thu nhập bằng chứng kiểm toán đối với từng lĩnh vực cụ thể của KTNN.
5. Tài liệu tham khảo

- Luật kiểm toán nhà nước.
- Chuẩn mực bằng chứng kiểm toán - INTOSAI 2007.
- Chuẩn mực bằng chứng kiểm toán của IFAC.
- Chuẩn mực 500 và 501 bằng chứng kiểm toán của tổ chức kiểm toán độc lập Việt Nam năm 2012.

- Các chuẩn mực KTNN có liên quan.
NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ - A18
KỸ NĂNG THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN 

1.1 Khái niệm về bằng chứng kiểm toán 

1.2 Các loại bằng chứng kiểm toán 

- Bằng chứng kiểm toán là các thông tin, tài liệu do đơn vị được kiểm toán cung cấp.

- Bằng chứng kiểm toán được hình thành dựa trên sự quan sát, phân tích, tính toán của Kiểm toán viên nhà nước.

- Bằng chứng kiểm toán do bên thứ ba là các cá nhân, tổ chức có liên quan cung cấp dựa trên các kết quả điều tra, xác nhận.

1.3 Vai trò của bằng chứng kiểm toán 

- Yếu tố cơ bản của cơ sở dẫn liệu trong kiểm toán.

- Cơ sở để kiểm toán viên đưa ra các kết luận và kiến nghị kiểm toán xác thực và đúng đắn.

1.4 Yêu cầu về bằng chứng kiểm toán 

- Bằng chứng kiểm toán phải đầy đủ và thích hợp; phải bảo đảm và tính đến: tính trọng yếu; mức độ rủi ro; tính thuyết phục; tính kinh tế.

- Bằng chứng kiểm toán phải có hiệu lực: tính liên đới, tính đáng tin cậy.

1.5 Ghi chép, quản lý bằng chứng kiểm toán

 - Chứng từ hóa các bằng chứng kiểm toán trong giấy tờ làm việc.

 - Các bằng chứng kiểm toán và những công việc thực hiện trong quá trình thu thập bằng chứng kiểm phải được Kiểm toán viên nhà nước ghi chép đầy đủ trong giấy tờ làm việc.

- Các bằng chứng kiểm toán phải được sắp xếp, phân loại và quản lý trong quá trình thực hiện kiểm toán theo quy định của KTNN.

2. CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN 
2.1 Khái niệm phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán

- Khái niệm.

- Các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán. 

2.2 Nội dung các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán

2.2.1. Phương pháp kiểm tra

- Khái niệm.
- Ví dụ: kiểm toán viên kiểm tra lại tính hợp pháp, hợp lệ, hợp lí, tính đúng đắn của một số tài liệu.

- Việc kiểm tra tài sản hữu hình cung cấp bằng chứng tin cậy về tính hiện hữu của tài sản, nhưng không hẳn là bằng chứng đủ tin cậy về quyền sở hữu và giá trị của tài sản đó.

- Trường hợp áp dụng: soát xét chứng từ, sổ kế toán, báo cáo tài chính và các tài liệu có liên quan hoặc việc kiểm tra các tài sản hữu hình.

2.2.2 Phương pháp quan sát

- Khái niệm.

- Trường hợp áp dụng: theo dõi một hiện tượng, một chu trình hoặc một thủ tục do người khác thực hiện.

- Ví dụ: kiểm toán viên quan sát việc kiểm kê thực tế tài sản như hàng tồn kho, tài sản cố định; hoặc quan sát các thủ tục kiểm soát do đơn vị tiến hành.

2.2.3. Phương pháp điều tra

- Khái niệm.

- Trường hợp áp dụng: tìm kiếm thông tin từ những người có hiểu biết ở bên trong hoặc bên ngoài đơn vị. 

- Ví dụ: kiểm toán viên điều tra xác minh từ bên mua, cơ quan thuế, các bên liên quan để xác tính trung thực hợp lí về doanh thu bán trên báo cáo kết quả kinh doanh hoặc công nợ phải thu trên bảng cân đối kế toán. 

2.2.4. Phương pháp xác nhận

- Khái niệm.

- Trường hợp áp dụng: xác minh lại những thông tin đã có trong các tài liệu kế toán.

- Ví dụ: kiểm toán viên yêu cầu đơn vị gửi thư cho chủ nợ hoặc con nợ, xác nhận trực tiếp đối với số dư các khoản phải thu, phải trả trên báo cáo tài chính....

2.2.5 Phương pháp tính toán

- Khái niệm.

- Trường hợp áp dụng: kiểm tra tính chính xác về mặt toán học của số liệu trên chứng từ, sổ kế toán, báo cáo tài chính và các tài liệu liên quan khác hay việc thực hiện các tính toán độc lập của kiểm toán viên.

2.2.6. Phương pháp phân tích

- Khái niệm.

- Trường hợp áp dụng: phân tích các số liệu, thông tin, các tỷ suất quan trọng, qua đó tìm ra những xu hướng, biến động và tìm ra những mối quan hệ có mâu thuẫn với các thông tin liên quan khác hoặc có sự chênh lệch lớn so với giá trị đã dự kiến.

- Ví dụ: thông qua phân tích các số liệu, thông tin, các tỷ suất tài chính quan trọng, qua đó tìm ra những xu hướng, biến động và tìm ra những mối quan hệ có mâu thuẫn với các thông tin liên quan khác hoặc có sự chênh lệch lớn so với giá trị đã dự kiến tai kết quả điều tra.
3. CÁC KỸ NĂNG CƠ BẢN TRONG THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN 

3.1 Khái niệm kĩ năng thu thập bằng chứng kiểm toán

- Là khả năng, kinh nghiệm, năng lực của kiểm toán viên trong việc lựa chọn và đánh giá bằng chứmg kiểm toán một cách thích hợp và hiệu quả cao nhất liên quan tới cuộc kiểm toán do kiểm toán viên thực hiện.

- Kĩ năng thu thập bằng chứng kiểm toán tập trung chủ yếu vào kĩ năng lựa chọn phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán, kĩ năng chọn mẫu kiểm toán và kĩ năng phân tích đánh giá bằng chứng kiểm toán để rút ra kết luận, kiến nghị khi lập báo cáo kiểm toán.  

3.2 Chọn mẫu

3.2.1. Khái niệm
3.2.2. Trình tự thực hiện
- Bước 1. Thiết kế mẫu, cỡ mẫu và lựa chọn phần tử kiểm tra.
- Bước 2.  Thực hiện các thủ tục kiểm toán.
- Bước 3. Xác định các sai lệch của sai lệch, sai sót và các nguyên nhân.
- Bước 4 . Dự tính sai sót do mẫu chọn.

- Bước 5. Đánh giá kết quả lấy mẫu kiểm toán.

3.3. Kĩ năng chọn mẫu và thu thập bằng chứng kiểm toán 
3.3.1. Phân nhóm

3.3.2. Lựa chọn thiên về các phần tử có giá trị lớn

3.3.3. Lựa chọn ngẫu nhiên 

3.3.4. Lựa chọn theo hệ thống
3.3.5. Lựa chọn mẫu theo khối

3.4. Kĩ năng phân tích đánh giá bằng chứng kiểm toán và rút ra nhận xét, kết luận kiến nghị

- Kiểm toán viên được phép đưa ra kết luận trên cơ sở kiểm tra chọn mẫu theo phương pháp thống kê hoặc theo xét đoán cá nhân. 
- Các căn cứ đánh giá của kiểm toán viên về sự đầy đủ và tính thích hợp của bằng chứng kiểm toán. 
- Kiểm toán viên phải xem xét sự đầy đủ và tính thích hợp của các bằng chứng làm cơ sở cho việc đánh giá của mình về rủi ro kiểm soát. 
-  Kiểm toán viên cần thu thập bằng chứng kiểm toán từ hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ về các phương diện thiết kế; thực hiện. 
- Kiểm toán viên phải xem xét sự đầy đủ và tính thích hợp của các bằng chứng từ các thử nghiệm cơ bản kết hợp với các bằng chứng thu được từ thử nghiệm kiểm soát nhằm khẳng định cơ sở dẫn liệu của báo cáo tài chính. 
- Khái niệm và các tiêu chí của cơ sở dẫn liệu.     
- Bằng chứng kiểm toán phải được thu thập cho từng cơ sở dẫn liệu của báo cáo tài chính.        

- Các nguyên tắc để đánh giá độ tin cậy của bằng chứng kiểm toán.
- Trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên phải xem xét mối quan hệ giữa chi phí cho việc thu thập bằng chứng kiểm toán với lợi ích của các thông tin đó.

- Khi có nghi ngờ liên quan đến cơ sở dẫn liệu có thể ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính, kiểm toán viên phải thu thập thêm bằng chứng kiểm toán để loại trừ sự nghi ngờ đó. 

4. BÀI TẬP, TÌNH HUỐNG THẢO LUẬN, THỰC HÀNH

4. 1 Một số tình huống hướng dẫn thu thập bằng chứng kiểm toán

4.1.1. Trình tự thủ tục xác nhận công nợ phải thu

4.1.2. Thu thập bằng chứng trong kiểm toán khoản mục hàng tồn kho 

4.2. Một số bài tập tình huống

ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ – A19
1. Tên chuyên đề: Các kỹ năng làm việc cơ bản trong hoạt động kiêm toán của Kiểm toán nhà nước
2. Thời lượng: 16 tiết
3. Mục tiêu chuyên đề

Giúp cho học viên nắm được những kiến thức, kỹ năng về giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian và tự học nâng cao năng lực.
4. Mô tả tóm tắt nội dung chuyên đề
Chuyên đề trang bị cho học viên một số kỹ năng làm việc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. Các nội dung cơ bản như sau:
- Kỹ năng giao tiếp: Các yếu tố của quá trình giao tiếp, các mối quan hệ giao tiếp trong công việc của KTVNN và một số kỹ năng giao tiếp căn bản: Lắng nghe, thấu hiểu và phản hồi.
- Kỹ năng làm việc nhóm: Những yêu cầu đặt ra trong việc xây dựng nhóm làm việc hiệu quả, các giai đoạn của quá trình làm việc nhóm, các kỹ năng chủ yếu của làm việc nhóm gắn với từng vai trò cụ thể, nền tảng cho sự thành công của làm việc nhóm.
- Kỹ năng quản lý thời gian: Các phương pháp quản lý thời gian (Theo dòng thời gian và theo ma trận quản lý thời gian), các kỹ năng quản lý thời gian (kỹ năng lập và làm việc theo kế hoạch, kỹ năng tạo dựng thói quen giải quyết dứt điểm công việc, kỹ năng đối phó với các trở ngại trong thực hiện công việc).
- Kỹ năng tự học nâng cao năng lực: Những nội dung cơ bản và kỹ năng của việc tự học tập và nâng cao năng lực của KTVNN. 
Trong quá trình giảng dạy và biên soạn tài liệu, giảng viên đưa ra các nội dung và tình huống thảo luận phù hợp trong hoạt động kiểm toán của KTNN.
5. Tài liệu tham khảo
- Brian Tracy, Thuật quản lý thời gian, NXB Thế giới.

- Robert B.Maddux, Xây dựng nhóm làm việc, NXB Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh.

- Alan Barter, Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, NXB Thanh Hóa.

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ – A19
CÁC KỸ NĂNG LÀM VIỆC CƠ BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
1. KỸ NĂNG GIAO TIẾP

1.1. Khái niệm giao tiếp
1.2. Các yếu tố của quá trình giao tiếp
- Người nói
- Người nghe
- Thông điệp
- Phương tiện truyền tải thông điệp
- Môi trường
1.3. Các mối quan hệ giao tiếp trong công việc của KTVNN
- Giao tiếp với đồng nghiệp 

- Giao tiếp với lãnh đạo

- Giao tiếp với đơn vị được kiểm toán

- Giao tiếp với các đối tượng khác
1.4. Một số kỹ năng giao tiếp cơ bản
- Kỹ năng lắng nghe

- Kỹ năng thấu hiểu

- Kỹ năng phản hồi

CÂU HỎI ÔN TẬP
2. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM

2.1. Khái niệm, tầm quan trọng và những yêu cầu đặt ra trong việc xây dựng nhóm làm việc hiệu quả

2.1.1. Khái niệm nhóm làm việc 

2.1.2. Lợi ích và bất lợi khi làm việc nhóm

2.1.3. Những yêu cầu đặt ra trong việc xây dựng nhóm làm việc hiệu quả

2.2. Các giai đoạn của quá trình làm việc nhóm

2.2.1. Hình thành

2.2.2. Xung đột

2.2.3. Thiết lập quy tắc

2.2.4. Thực hiện công việc

2.2.5. Chấm dứt làm việc nhóm

2.3. Các kỹ năng chủ yếu của làm việc nhóm

2.3.1. Kỹ năng của Leader

2.3.2. Kỹ năng của Doer

2.3.3. Kỹ năng của Thinker

2.3.4. Kỹ năng của Carer
2.4. Nền tảng cho sự thành công của làm việc nhóm
2.4.1. Năng lực và trách nhiệm của các thành viên 

2.4.2. Năng lực và trách nhiệm của trưởng nhóm

CÂU HỎI ÔN TẬP
3. KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN

3.1. Khái niệm, tầm quan trọng, ý nghĩa của quản lý thời gian

3.1.1. Khái niệm

3.1.2. Tầm quan trọng

3.1.3. Ý nghĩa
3.2. Phương pháp quản lý thời gian 

3.2.1. Phương pháp tiếp cận theo dòng thời gian

3.2.2. Phương pháp ma trận quản lý thời gian

3.3. Các kỹ năng quản lý thời gian

3.3.1. Kỹ năng lập và làm việc theo kế hoạch

3.3.2. Kỹ năng tạo dựng thói quen giải quyết dứt điểm công việc

3.3.3. Kỹ năng tạo năng lực đối phó với các trở ngại trong thực hiện công việc
CÂU HỎI ÔN TẬP
4. KỸ NĂNG TỰ HỌC TẬP VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

4.1. Khái niệm, tầm quan trọng của việc tự học tập và nâng cao năng lực của kiểm toán viên nhà nước

4.1.1. Khái niệm, tầm quan trọng của việc tự học tập của kiểm toán viên nhà nước

4.1.2. Khái niệm, tầm quan trọng của việc tự nâng cao năng lực của kiểm toán viên nhà nước

4.2. Những nội dung và hình thức cơ bản của việc tự học tập và nâng cao năng lực của kiểm toán viên nhà nước

4.2.1. Những nội dung cơ bản của việc tự học tập và nâng cao năng lực của kiểm toán viên nhà nước

4.2.2. Những hình thức cơ bản của việc tự học tập và nâng cao năng lực của kiểm toán viên nhà nước”

4.3. Các kỹ năng cơ bản của việc tự học tập và nâng cao năng lực của kiểm toán viên nhà nước

4.3.1. Kỹ năng tự học tập và nâng cao năng lực nhằm tạo nền tảng cho thực hiện nhiệm vụ

4.3.2. Kỹ năng tự học tập và nâng cao năng lực nhằm thực hiện một nhiệm vụ nhất định

4.3.3. Kỹ năng tự học tập và nâng cao năng lực thông qua hình thức mô phỏng

4.3.4. Kỹ năng tự học tập và nâng cao năng lực thông qua thực hành và trải nghiệm thực tế

CÂU HỎI ÔN TẬP
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